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SỞ Y TẾ NINH THUẬN  

BỆNH VIỆN TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /BVT-TCCB Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2025 

V/v đăng tải danh sách đăng ký 

người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh. 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. 

Thực hiện Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ 

về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận xin đăng tải danh sách đăng ký người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, cụ thể như sau: 

Tổng số người đăng ký hành nghề hiện có: 802 người. Trong đó: 

- Số lượng người đăng ký hành nghề tăng mới: 06 người. 

- Số lượng người hành nghề thay đổi phạm vi hành nghề: 01 người. 

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận kính trình Sở Y tế đăng tải danh sách đăng ký 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế 

theo quy định tại khoản 2 Điều 29 tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP. 

Trân trọng cảm ơn./. 

(Đính kèm danh sách đăng ký hành nghề) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB(1). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Huy Thạch 
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SỞ Y TẾ NINH THUẬN  

BỆNH VIỆN TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

(Đính kèm Công văn số:       /BVT-TCCB ngày      /01/2025 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận) 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 

2. Địa chỉ:  

- Trụ sở chính được đặt tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Cơ sở 2 được đặt tại số 46 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ 2 đến Chủ 

nhật, 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

I BAN GIÁM ĐỐC 

1 
Lê Huy 

Thạch 

000065/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
20/07/2012 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/Giám đốc 

/Người chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi 

Không   

2 
Trương 
Khắc Chí 

000300/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/Phó 
giám đốc/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
khoa xét nghiệm 

Không   

3 
Phạm Viết 
Thái 

000078/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/08/2012 
(3347/QĐ-

SYT, cấp 

ngày 
21/09/2016) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp + 
Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi, Nhiễm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00. 

Bác sĩ/Phó giám 
đốc/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp + 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi, Nhiễm 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-

19h30 
- Thứ 7, chủ nhật: 

6h00-19h30. 

(Phòng khám đa 
khoa Thái Hòa) 

  

II CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn 

Công Tâm 

0001420/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Trưởng 

phòng KHTH/ 

Tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

20h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 
09h00-12h00, 

16h30-20h00 

Phòng khám Nhi 
Đồng PR 

  

2 
Nguyễn 

Thành Tín 

2564/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
20/03/2020 

Phát hiện và xử trí 
các bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 
hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 
thường, xử trí ban 

đầu một số 

trường hợp cấp 
cứu tại cộng đồng 

Không   

3 
Huỳnh Thị 

Thanh Tú 

2751/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
05/03/2021 

Phát hiện và xử trí 
các bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 
hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 
thường, xử trí ban 

đầu một số 

trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Không   

4 
Võ Duy 

Hưng 

414/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
02/12/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

5 
Trần Thị 

Tư 

2756/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
05/03/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

6 
Thái Thị 
Kim Yến 

2868/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/02/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

7 
Nguyễn 
Khắc Trị 

000112/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

01/10/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00. 

Bác sĩ/Trưởng 

phòng CĐT/  
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ 
sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h30-
20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

8h00-19h00. 
Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản 

  

8 
Nguyễn 

Vĩnh Nghi 

000262/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/11/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

9 

Bành Thị 

Danh 
Nguyên 

000330/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng 

viên/Trưởng 
phòng Điều 

dưỡng/ Tham gia 

thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng 

cơ bản và kỹ 

thuật điều dưỡng 
đa khoa 

Không   

10 Từ Thị Hà 

518/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

III KHOA KHÁM BỆNH 

1 
Đàng Tấn 

An 

000769/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 
Nhi khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa Khám bệnh/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Nhi 
khoa 

Không   

2 
Lê Thị 

Hoài Tâm 

000789/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
15/04/2014 

(431/QĐ-

SYT, cấp 
ngày 

01/02/2019) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa  + 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa  + 
Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

3 
Lê Thanh 
Thái 

000304/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội thần kinh 

và Tâm thần 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội thần 

kinh và Tâm thần 

Không   

4 
Taing Thị 
Miên 

000325/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa 

Không   

5 
Lê Văn 

Hào 

000255/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
07/11/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 
chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

7h00-11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa 

Trường Trung 
cấp Y tế tỉnh 

Ninh Thuận 

  

6 
Nguyễn Thị 

Hường 

000147/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

14/12/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

7h00-11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa 

Trường Trung 

cấp Y tế tỉnh 

Ninh Thuận 

  

7 
Phạm Thị 
Tuyết Loan 

001776/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

28/07/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Da liễu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Da liễu 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
12h30, 17h10-

19h10. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-12h00; 

15h00-20h00. 

Phòng khám 
chuyên khoa Da 

Liễu 

  

8 
Nguyễn Thị 

Tuyền 

000878/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

9 
Nguyễn 

Văn Nhi 

0001018/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
25/07/2014 

(512/QĐ-

SYT, cấp 

ngày 

12/02/2018) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi + Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi + Khám 

bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Không   



6 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

10 

Trương Thị 

Hương 

Huyền 

0001021/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

12h30, 17h30-
19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

10h00-12h30; 
16h00-20h00. 

Phòng khám 

chuyên khoa Nhi  

  

11 

Nguyễn Thị 

Hoàng 
Oanh 

001822/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/09/2016 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 
khoa 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 
Phòng khám 

chuyên khoa Nội 

  

12 
Đàng Thị 

Mỹ Dung 

560/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/12/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

13 
Kiều Từ 

Diễm Thy 

000561/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

14 
Lê Thị 

Tuyết Hoa 

000386/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

15 
Lưu Thị 
Thanh 

Truyền 

000607/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   



7 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

16 
Nguyễn Thị 
Thu Thảo 

620/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

17 
Lê Thị 
Hương 

530/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

18 
Trần Hoàng 
Thu Huyền 

000589/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

19 

Đào Thị 

Thanh 
Thủy 

885/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

20 
Đỗ Thị 

Trang 

599/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

21 
Phạm Thị 

An 

557/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   



8 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

22 
Trần Thị 
Kim Hoa 

820/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

02/12/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

23 
Nguyễn Thị 
Bích Ngân 

1473/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/01/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

24 
Nguyễn Thị 
Nhung 

1918/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

25 

Lê Thị 

Hoài 
Hương 

702/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

26 
Đặng Thị 

Huệ 

382/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

27 
Đặng Sử 

Hoàng Thi 

2798/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

19/06/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

28 

Nguyễn Thị 

Phương 

Thúy 

3085/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

26/05/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

29 

Nguyễn 

Trần Ái 
Thảo 

000110/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

12/07/2024 

Thực hiện kỹ thuật 
điều dưỡng theo quy 

định tại Phụ lục số 
XII ban hành kèm 

theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện  kỹ thuật 

điều dưỡng theo 
quy định tại Phụ 

lục số XII ban 
hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

30 
Nguyễn Thị 
Son 

000154/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/12/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 
13h30-17h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa 

Không   

31 
Nguyễn Thị 
Thêm 

000100/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

01/10/2012 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 
7h00-11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Không   

IV KHOA KHÁM - QUẢN LÝ SỨC KHOẺ CÁN BỘ 

1 
Nguyễn 
Toàn 

000169/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/02/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 
khoa Khám 

QLSKCB/ Tham 

gia khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 

khoa, không làm 

thủ thuật chuyên 
khoa 

Không   

2 
Trần Thị 
Vân 

0001283/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/04/2015 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

3 
Mai Thị Hà 
Duyên 

1269/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

4 
Nguyễn Thị 
Tố Nhi 

3068/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

29/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

V KHOA CẤP CỨU 

1 
Quảng Đại 

Hồng 

000159/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
14/12/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 
chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa Cấp cứu/ 

Tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không 

làm thủ thuật 
chuyên khoa 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 17h10-

20h00 
- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-20h00. 

(Phòng khám đa 
khoa 16/4) 

  

2 
Phú Văn 

Vệ 

0001010/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

3 
La Đàng 

Phương Hạ 

000861/NT-

CCHN, cấp 

ngáy 
25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

4 

Nguyễn 

Chế Thúy 

Diễm 

000886/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

5 
Nguyễn Thị 
Ngọc Thủy 

0001573/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/12/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-

19h00 
- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-19h00. 

(Phòng khám đa 
khoa Thái Hòa) 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

6 
Vũ Văn 
Nhân 

001820/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/09/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

7 
K' Rong 
Nểm 

2604/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

20/07/2020 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

8 
Kon Sơ My 
Gêm 

2591/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

20/07/2020 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

9 
Dương Thị 

Thời 

2921/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/07/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

10 
Nguyễn 

Đức Trọng 

2910/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

11 
Võ Thị Thu 

Hòa 

001723/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

03/03/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng đối với 
người bệnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng đối 

với người bệnh 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

12 
Nguyễn Thị 
Thu Ngà 

536/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

13 
Lâm Thị 
Hoa 

102/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

14 
Phùng Thị 
Thư Hương 

537/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

15 

Huỳnh Thị 

Thanh 
Nương 

415/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

16 

Trần Thị 

Phương 
Kiều 

535/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

17 

Phan Thị 

Tuyết 
Nhung 

000884/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

18 
Phạm Thị 
Hoa 

000608/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

19 
Trần Thị 
Đẹp 

0001574/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/12/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

20 
Ngư Châu 
Yến Ni 

0001011/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

21 
Đỗ Văn 

Dũng 

000112/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

12/07/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng theo quy 

định tại Phụ lục số 
XII ban hành kèm 

theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện kỹ thuật điều 
dưỡng theo quy 

định tại Phụ lục 

số XII ban hành 
kèm theo Thông 

tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

22 
Nguyễn Thị 

Thúy 

748/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

23 
Huỳnh Thị 
Thu 

Thương 

0001533/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
02/11/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

24 Lưu Mỹ Ý 

000492/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

25 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nhung 

001775/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

28/07/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

26 
Dương Thị 
Như Ý 

2196/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/01/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

27 

Nguyễn 

Trọng 
Hùng 

781/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

28 
Hồ Huỳnh 

Trường Qui 

2915/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

29 
Báo Thị 

Bạch Tuyết 

2715/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/01/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

30 
La Thị 
Thảo 

2764/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

01/04/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

31 
Nguyễn 
Văn Cường 

3086/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

26/05/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

VI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC 

1 
Đặng Văn 

Thông 

000776/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
15/04/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa HSTC-CĐ/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Không   

2 
Trần Anh 

Tuấn 

001811/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
21/09/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 
chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa 

Không   

3 
Phú Quốc 

Tuấn 

2003/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

28/06/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

4 
Trần Ngọc 
Thịnh 

2710/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

09/12/2020 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

5 
Lê Ngọc 
Vũ 

2819/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/09/2021 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

6 
Nguyễn Vũ 
Mai Khanh 

2996/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

7 

Nguyễn 

Ngọc 

Khánh 

2995/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

8 
Kiều Thanh 

Phong 

2979/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

9 
Trần Thị 

Minh Tâm 

3101/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/07/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

10 
Tài Thụy 

Ánh Châu 

000127/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

14/08/2024 

Chuyên khoa Nội 

khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

11 
Đặng Thị 
Phương 

000817/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật Hồi 

sức tích cực - Chống 
độc 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h45-

13h15, 17h15-

19h30. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

07h00-20h00. 

Phòng khám Bác 
sĩ Thế 

  

12 
Nguyễn Nữ 
Tuyết Anh 

000392/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
điều dưỡng đa 

khoa 

Không   

13 
Bá Thị 
Bích Nga 

000612/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
điều dưỡng đa 

khoa 

Không   

14 
Nguyễn Thị 

Nghĩa 

0001502/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

06/10/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật Hồi 
sức tích cực - Chống 

độc 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật 

Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

Không   

15 
Hoàng Thị 

Nhàn 

0001385/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật Hồi 
sức tích cực - Chống 

độc 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật 

Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

Không   

16 
Nguyễn 

Hồng Nam 

0001273/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/04/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

17 
Nguyễn Thị 
Hoài Ngân 

000729/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

18 
Lộ Quang 
Khai 

562/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

19 
Hoàng Thị 

Nhung 

4557/BP-
CCHN, cấp 

ngày 
06/03/2020 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 
tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-
BNV-BYT ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng 

Không   

20 
Phạm Thị 
Ngọc Loan 

2136/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

27/11/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

21 
Bùi Văn 
Bông 

2133/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

22 
Bùi Thị 
Hằng Nga 

2134/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/11/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

23 
Võ Thị 
Hoài 

2153/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/12/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

24 
Nguyễn Thị 
Hồng Tiền 

2141/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

25 
Dương Thị 
Ánh Thư 

2342/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/11/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

26 
Bùi Thị 

Hồng Lợi 

0011879/BYT
-CCHN, cấp 

ngày 

26/12/2013 

Thực hiện theo 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

27 
Triệu 

Thanh Sơn 

0001324/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/12/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

Nội 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

28 
Trượng Thị 

Kim Cài 

2005/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

28/06/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

29 
Mai Xuân 
Phương 

2989/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

30 

Nguyễn Thị 

Huyền 
Trang 

5841/BTH-
CCHN, cấp 

ngày 

30/06/2022 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 
tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 
07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

31 

Trần Thị 

Thanh 

Thắm 

3010/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

32 

Nguyễn Thị 

Phương 

Trâm 

3011/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

33 

Nguyễn 

Bùi Xuân 

Quốc 

2882/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

06/04/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

VII KHOA NỘI THẬN - TIẾT NIỆU 

1 
Trần Thái 
Tuấn 

000162/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/12/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Phó giám 

đốc kiêm Trưởng 

khoa Nội thận - 
Tiết niệu/ Tham 

gia khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa, không làm 

thủ thuật chuyên 

khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

2 
Trịnh Du 
Thế 

1980/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/05/2017 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h45-

13h15, 17h15-

19h30. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

07h00-20h00. 

Phòng khám  Bác 
sĩ Thế 

  

3 

Quảng 

Quỳnh 

Uyên Huy 

001793/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/09/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa 

Không   

4 
Nguyễn 
Văn Ngọc 

1046/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

30/04/2019 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

5 
Lộ Đăng 

Triều 

2713/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

09/12/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

6 
Nguyễn 

Cảnh Hiền 

2255/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/05/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

7 
Lê Mai 

Hoàng Đạt 

2782/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/05/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

8 
Trịnh Thị 
Dung 

613/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

9 
Võ Thị 
Kim Oanh 

000435/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và một số kỹ 

thuật điều dưỡng đa 
khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và một số kỹ 
thuật điều dưỡng 

đa khoa 

Không   

10 
Trương 
Văn Nhẫn 

000594/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

11 
Lê Thị 

Thảo 

611/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

12 
Trần Hữu 

Phi 

0001126/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/12/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

13 
Trương Thị 

Chi Mai 

000420/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

14 
Đặng Thị 
Ánh Tâm 

0001304/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/07/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

15 
Đỗ Thị 
Thùy Hoan 

2145/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

27/11/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

16 
Lê Anh 
Tuấn 

2160/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/08/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

17 
Trần Ánh 

Tuyết 

2191/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

18 

Hoàng 

Nguyễn 
Yến Linh 

2914/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

19 
Lê Thị 

Diễm Phúc 

0001608/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

22/12/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

20 
Quảng Thị 
Như Trang 

2565/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

20/03/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

21 

Nguyễn 

Hoàng Thị 

Ngọc Trân 

001875/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

27/12/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

22 
Nguyễn Thị 
Thảo 

2210/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

12/02/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

23 
Lê Thị Kim 

Nhị 

2498/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

14/11/2019 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

24 
Trần Thị 

Xuân 

13831/TH-
CCHN, cấp 

ngày 

13/09/2017 

Theo quy định tại 

Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

7/10/2015 quy định 

mã sỗ, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

25 
Vạn Thị 
Năng Xuân 

Hương 

2542/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
13/02/2020 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

26 Võ Thị Bột 

2723/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

03/02/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

27 
Trịnh Văn 
Luân 

0017414/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

28 
Kiều Thị 

Mỹ Duyên 

006416/BD-
CCHN, cấp 

ngày 

06/02/2018 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 
định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng. 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

29 
Trần Quang 

Thiệp 

1267/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/09/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

30 
Lê Thị Hải 

Yến 

3023/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

31 
Lê Thị Kim 

Huệ 

2896/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
23/05/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

VIII KHOA NỘI TỔNG HỢP 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 Ngô Thị Hà 

0001421/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/07/2015 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Phó 

trưởng khoa PT 

khoa Nội tổng 
hợp/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

8h00-19h00. 

Phòng khám 
chuyên khoa Nội 

  

2 
Ha Bạch 
Trinh 

001881/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

19/01/2017 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

3 
Kơ Să Ra 
Vy 

004050/LĐ-

CCHN, cấp 
ngày 

18/01/2019 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Không   

4 
Trần Hoài 

Bảo Trọng 

3096/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

24/06/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

5 
Phú Thị 

Phương 

000132/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

14/08/2024 

Chuyên khoa Nội 

khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không  

6 

Nguyễn 

Thương 
Thủy 

544/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/10/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

7 

Nguyễn 

Chế My 

Văn 

000587/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

8 
Nguyễn Thị 
Bình 

2097/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/10/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

9 
Võ Thị 
Ngọc Mến 

000631/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

10 
Năng Thị 

Tường Vi 

000583/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

11 

Võ Trần 

Thảo 
Nguyên 

2363/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

12 
Phan Thị 

Ngọc Như 

000138/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

30/08/2024 

Điều dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không  

IX KHOA NỘI HÔ HẤP 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hảo 

000117/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

01/10/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa Nội hô hấp/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
tổng hợp 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h30-

20h30. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
07h00-13h30, 

17h00-20h30. 

Phòng khám bệnh 
Bác sĩ Ngọc Hảo 

  

2 
Trượng Thị 

Mỹ Linh 

2250/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/05/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 18h00-

21h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
07h00-20h00. 

Phòng khám Nội 

khoa 

  

3 

Đổng Nữ 

Hoàng 
Ương 

2584/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

05/06/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7: 7h00-11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

- Từ thứ 2, 4, 6:  

17h10-20h00. 
- Chủ nhật: 

07h00-20h00 

Phòng khám bệnh 
đa khoa Trà Xanh 

  

4 
Hoàng Bảo 

Yến Thu 

2922/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
07/07/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

19h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 
6h30-19h30. 

(Phòng khám đa 

khoa Thái Hòa) 

  

5 
Nguyễn 

Trịnh Nhân 

2993/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

6 
Trương 
Quốc Hào 

3163/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/12/2023 

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

7 
La Thành 
Đạt 

000129/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

14/08/2024 

Chuyên khoa Nội 
khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

8 
Huỳnh 
Nghĩa Hậu 

000811/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng Hồi sức tích 
cực - Chống độc 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật 

điều dưỡng Hồi 

sức tích cực - 
Chống độc 

Không   

9 
Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

582/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

10 
Nguyễn Thị 

Soàn 

580/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

11 
Thạch Thị 

Hồng Triết 

000584/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

29/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

12 
Nguyễn Thị 

Oanh 

001746/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/06/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

13 
Tài Nữ 
Hồng Hoa 

039614/HCM-

CCHN, cấp 
ngày 

01/06/2017 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

14 
Võ Thị 

Kim Ngân 

2852/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

02/12/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

15 
Nguyễn Thị 

Kim Yến 

0001274/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/04/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và các kỹ thuật 

Hồi sức cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và các kỹ 

thuật Hồi sức cấp 

cứu 

Không   

16 
Hồ Thị 

Hương Vy 

2293/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

09/11/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

17 
Phạm Thị 

Lệ Thu 

2142/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
27/11/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

18 
Lưu Hoàng 

Ngọc Thúy 

000139/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
30/08/2024 

Điều dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng 

Không  
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

19 
Phan Thị 
Anh Thư 

2970/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 3,5: 6h00-7h00, 

11h30-13h00. 

- Thứ 7: 7h00-11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

- Từ thứ 2 , 4, 6: 

11h40-13h00, 
17h10-20h00. 

- Chủ nhật: 

07h00-20h00. 
Phòng khám Tâm 

Đức 

  

X KHOA UNG BƯỚU 

1 
Đạo Ngọc 

Lưới 

2093/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/10/2017 

(2730/QĐ-
SYT, cấp 

ngày 

16/07/2019) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa + 
Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ung bướu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Phó 
trưởng khoa PT 

khoa Ung bướu/ 

Tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa + Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ung 

bướu 

Không   

2 
Châu Thị 
Thanh 

Thúy 

2778/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
07/05/2021 

(37/QĐ-BVT, 

cấp ngày 
11/01/2023) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

được phân công 
thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Ung 

thư cơ bản và nâng 
cao. 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa và 

được phân công 

thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn về 

Ung thư cơ bản 

và nâng cao. 

Không   

3 
Quãng Duy 

Thanh 

2808/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
17/08/2021 

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, ung 

bướu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, 
ung bướu 

Không   

4 
Nguyễn Vũ 

Bảo 

2815/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

15/09/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, ung 

bướu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, 

ung bướu 

Không   

5 
Quảng Thị 
Hồng Triều 

000170/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/02/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

6 
Huỳnh Thị 
Ngọc Hiền 

001731/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

03/03/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không   

7 
Nguyễn Thị 
Hậu 

491/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/05/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

8 Nhữ Thị Út 

0001249/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

10/02/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

9 
Đồng Thị 

Thường  

2777/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

12/07/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

10 
Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên 

2871/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

14/02/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

11 
Nguyễn 

Đình Hiếu 

3009/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

12 
Thiên Đàng 
Đại Danh 

3017/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

13 
Trần Lư 
Linh Ân 

3103/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

01/08/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

14 
Dương 
Hồng Liên 

2230/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/04/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

XI KHOA NỘI TIM MẠCH 

1 Phạm Mán 

000096/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
01/10/2012 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Phó 

trưởng khoa PT 

khoa Nội tim 
mạch/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h35-
13h00, 17h15-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
8h00-19h00. 

Phòng Khám 

Quang Minh 

  

2 
Đặng Thị 

Nga 

001798/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

21/09/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa 

Không   

3 

Quảng Thị 

Tuyết 

Nhung 

2483/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/10/2019 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội tim mạch 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội tim 

mạch 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

4 
Trần Phạm 
Thảo Duy 

2897/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/05/2022 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

5 
Nguyễn Thị 
Thủy Tiên 

000625/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
điều dưỡng đa 

khoa 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h35-

13h15, 17h15-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-20h00. 

Dịch vụ Y tế 
Thiên Y 

  

6 
Cao Thị 
Ngọc Thủy 

001719/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

03/03/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không   

7 

Trần Thị 

Thanh 
Phương 

0000973/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

8 

Đạo Thành 

Thị Mỹ 
Hồng 

000603/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

9 
Thành Hà 

Thu Thủy 

000498/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

10 

Kiều Thị 

Thanh 

Thuận 

000490/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

11 
Thái Thị 
Ngọc Trinh 

0001664/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

12 

Mai Thị 

Xuân Kim 

Sang 

1565/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

13 
Châu Thị 

Như Minh 

001883/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

19/01/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

14 
Phạm Thị 

Thu Thủy 

2901/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

08/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

15 
Ngô Ngọc 

Châu Ân 

0017407/BYT
-CCHN, cấp 

ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

16 
Nguyễn Lê 
Bích Dân 

3053/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

17 
Nguyễn 
Trọng Bằng 

3081/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

29/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

XII KHOA LÃO HỌC 

1 
Nguyễn Thị 

Thạch Hà 

000790/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
15/04/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa Lão học/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Không   

2 
Lê Thị 

Phúc 

0001649/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
22/12/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

3 

Nguyễn 

Thành 

Công 

2378/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

28/03/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

4 
Nguyễn Thị 
Kim Liên 

2782/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/05/2021 

Chuyên khoa Nội 
khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

5 
Võ Thị 
Diệu Nga 

0001488/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

06/10/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng Nhi khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
điều dưỡng Nhi 

khoa 

Không   

6 

Trịnh Thị 

Minh 

Phương 

0017421/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

7 
Phan Thị 
Quỳnh Như 

0017412/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

8 
Huỳnh Thị 

Tới 

002557/BTH-
CCHN, cấp 

ngày 

04/05/2015 

Quy định tại Quyết 

định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng BNV về 
việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

9 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

2961/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
04/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

10 
Lê Thị 
Hồng 

Nhung 

3016/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

11 
Châu Nữ 
Mỹ Duyên 

3032/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/01/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

12 

Đổng Thị 

Bích 

Phượng 

3094/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/06/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

13 
Lường Thị 

Hằng 

000014/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

10/04/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng theo quy 

định tại Phụ lục số 
XII ban hành kèm 

theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện kỹ thuật điều 
dưỡng theo quy 

định tại Phụ lục 

số XII ban hành 
kèm theo Thông 

tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

14 
Đổng Thị 
Phương 

Thanh 

000017/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
10/04/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

điều dưỡng theo quy 
định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm 

theo Thông tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện kỹ thuật điều 

dưỡng theo quy 

định tại Phụ lục 
số XII ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

XIII KHOA TIM MẠCH CAN THIỆP 

1 
Nguyễn 

Lạc Việt 

0001037/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa TMCT/ 

Tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

8h00-11h00. 
Phòng khám tim 

mạch 

  

2 
Nguyễn 

Viết Thịnh 

000204/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
18/09/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 
chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 
thuật chuyên 

khoa 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h30-
19h30. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

8h00-11h00; 
17h30-19h30 

Phòng khám Nội 

tổng quát - Tim 
mạch 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

3 
Võ Văn 
Cẩn 

2278/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/05/2018 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

4 
Phạm Diệp 

Hưng 

2232/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
19h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

6h30-20h00. 
(Phòng khám đa 

khoa Thái Hòa) 

  

5 
Hồ Thị 

Thảo 

2783/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/05/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

6 

Võ Thị 

Hồng 
Duyên 

2981/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

7 

Nguyễn 

Hoàng 

Nam 

802/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
05/06/2020 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h30-

19h30. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
8h00-11h00; 

17h30-19h30 

Dịch vụ Y tế  

  

8 
Trương Thị 

Ngân 

2084/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
05/05/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

9 
Mã Thị Thu 
Thảo 

2281/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/06/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

10 

Sơn Phạm 

Thị Tuyết 

Minh 

1661/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/05/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

11 
Nguyễn Thị 
Ngọc Hiền 

000423/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

12 
Nguyễn 

Tiến Đạt 

2828/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

13 
Lê Thị 

Trang Đài 

0030209/HC
M-CCHN, cấp 

ngày 

08/05/2015 

Thực hiện theo 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

14 
Nguyễn Thị 

Thu Thảo  

2578/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/05/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 
Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng Gây 

mê hồi sức 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

15 

Nguyễn 

Xuân 

Trường 

3022/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

16 
Lý Minh 
Phương 

726/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

17 
Phan Gia 
Văn 

000154/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

27/09/2024 

Điều dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng. 

Không  Mới 

XIV KHOA THẦN KINH 

1 
Nguyễn 

Hữu Thoại 

000072/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
17/08/2012 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Trưởng 
khoa Thần kinh/ 

Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội 

tổng hợp 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 17h30-

21h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

8h00-21h00. 

Phòng khám 
chuyên khoa Nội 

  

2 
Trương 

Khánh Ly 

000097/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
01/10/2012 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h35-

13h00, 17h05-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

07h00-13h00, 

14h00-19h00. 
Phòng khám Nội 

tổng hợp 

  

3 
Đàng Thị 
Kim Ngọc 

2265/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/05/2018 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

4 
Thạch Thị 
Hoàng Nhi 

2822/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/10/2021 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

5 
Trịnh Lê 
Nguyên 

2958/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/10/2022 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

6 
Nguyễn Thị 
Tiết 

2986/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

7 
Phạm Định 

Bảo Quyên 

3015/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/12/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   

8 
Lưu Hữu 
Dzuẫn 

000015/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/07/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 
7h00-11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Trường Trung 

cấp Y tế tỉnh 

Ninh Thuận 

  

9 
Châu Nữ 

Hồng Hoa 

000585/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

10 
Nguyễn Thị 

Hân 

000419/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

11 
Nguyễn Thị 
Hoa 

418/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/05/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

12 
Nguyễn Thị 
Đỗ Hằng 

499/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/01/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

13 
Nguyễn Thị 
Mỹ Hằng 

824/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

26/08/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

14 

Đào 

Nguyễn 
Sinh Quý 

2038/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

02/08/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

15 
Hán Nữ 

Hồng Qui 

2269/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/05/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

16 

Đoàn Thị 

Khánh 
Trang 

2950/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/08/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

17 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Duyên 

2216/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/03/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

18 
Trần Thị 
Thanh Nga 

2270/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/05/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

19 

Huỳnh Thị 

Thanh 
Thảo 

000087/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

12/06/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

phục hồi chức năng 
theo quy định tại 

Phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo 
Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 

thuật phục hồi 
chức năng theo 

quy định tại Phụ 

lục số XIV ban 
hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

20 
Nguyễn 
Hữu Phát 

000088/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

12/06/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

phục hồi chức năng 

theo quy định tại 
Phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia thực hiện kỹ 

thuật phục hồi 

chức năng theo 
quy định tại Phụ 

lục số XIV ban 

hành kèm theo 
Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Không   

21 
Lưu Tuyết 

Ngân 

2964/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

22 
Vũ Thị 

Thúy Hoa 

3162/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/12/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia  thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

23 
Trần Thị 
Hồng Mơ 

3158/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/12/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

XV KHOA NHI 

1 
Nguyễn Thị 

Hường 

000030/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
22/04/2024 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa Nhi/ Tham 
gia khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-19h00. 

Phòng khám 

chuyên khoa Nhi 

  

2 
Nguyễn 

Văn Lập 

001855/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
27/12/2016 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi 

Không   

3 
Nguyễn 
Bình 

Chương 

2984/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi 

Không   

4 
Nguyễn Thị 
Hiền 

2997/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h00 
- Thứ 7, chủ nhật: 

6h30-20h00. 

(Phòng khám đa 
khoa Thái Hòa) 

  

5 

Nguyễn 

Cao Thái 
Minh 

3024/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

6 

Đào Nhiêu 

Ngọc 

Quỳnh 

3037/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/02/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   

7 

Phan 

Nguyễn 

Duy Châu 

3133/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/10/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   

8 
Đổng Thị 
Kiều Nhi 

000080/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

12/06/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   

9 
Võ Thị 

Thanh Vy 

000056/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

09/05/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   

10 
Đổng 

Quang Hữu 

000095/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

26/06/2024 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi theo quy định 

tại Phụ lục số V và 
Phụ lục số IX ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   

11 
Phạm Thị 

Thanh Hải 

417/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

12 
Trần Thị 
Nhi 

000533/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

13 

Đặng Thị 

Thanh 

Hằng 

000483/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

14 
Trần Thị 
Kim Xuân 

000384/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

15 
Phạm Thị 

Kim Hằng 

387/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

16 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lai 

2684/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

09/12/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

17 
Nguyễn Thị 

Vân Oanh 

2193/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

22/01/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

18 
Trần Thị 
Thủy 

2770/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

01/04/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

19 
Nguyễn Thị 

Hà 

2272/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/05/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

07h00-11h00; 
15h00-19h00. 

Phòng khám 

chuyên khoa Nhi 
Lương Việt 

Phùng 

  

20 
Trần Thị 
Thân 

Thương 

0001494/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
06/10/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng hồi sức cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 

điều dưỡng hồi 

sức cấp cứu 

Không   

21 
Nguyễn Thị 
Thảo 

2966/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

07h00-11h00; 

15h00-19h00. 
Phòng khám 

chuyên khoa Nhi 

Lương Việt 
Phùng 

  

22 
Nguyễn Thị 

Kim Hân 

1685/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

23 
Nguyễn 

Thu Huyền 

3167/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/12/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

24 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Trinh 

3028/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/01/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

25 

Huỳnh Thị 

Kim 

Phượng 

000144/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

07/11/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

26 
Nguyễn Thị 
Ngọc Yến 

000144/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

06/09/2024 

Điều dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không  

XVI KHOA SƠ SINH 

1 
Báo Anh 

Tiến 

000324/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa Sơ sinh/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

12h30, 17h10-
21h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-21h00. 
Phòng khám  Nhi 

  

2 
Nguyễn 
Ngọc Thủy 

Tiên 

1999/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/05/2017 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h15-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-12h00; 

16h00-20h00. 
Phòng khám 

chuyên khoa Nhi 

  

3 
Trương Thị 
Thùy Linh 

2829/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/10/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

4 
Lê Thị Mai 
Loan 

2830/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/10/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   

5 

Nguyễn 

Thanh 

Nguyên 

3108/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/08/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Không   

6 
Nguyễn 
Thanh Tâm 

541/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

7 
Hứa Thị 

Mộng Hảo 

416/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

8 

Lê Thị 

Hồng 
Sương 

680/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

9 
Cao Thị 

Thắm 

860/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

10 
Phùng Thị 
Đan Thy 

389/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

11 

Trần 

Nguyễn 

Đan Thanh 

388/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

12 
Lê Thị 
Vĩnh Giác 

2768/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

01/04/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

13 
Thạch Thị 

Ý 

2856/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

14 
Nguyễn Thị 

Minh Lộc 

001841/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

27/12/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

15 
Nguyễn Hồ 

Hoài Linh 

3019/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

XVII KHOA TRUYỀN NHIỄM 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Hoàng Lê 
Anh Dũng 

000149/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/12/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 
không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 
khoa Truyền 

nhiễm/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 
khoa 

Không   

2 
Bá Nhất 
Trưởng 

000165/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/12/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm 

Không   

3 
Hồ Long 
Hải 

2807/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/08/2021 

Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường, xử trí ban 
đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

phát hiện và xử 
trí các bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số 
trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Không   

4 

Báo Thị 

Khánh 
Dương 

2718/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/01/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

5 
Châu Nữ 

Hoàng Hảo 

2712/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

09/12/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

6 

Thành 
Ngọc 

Huyền 

Trang 

2865/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/01/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

7 
Kiều Nữ 
Chiêm My 

000598/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

8 
Võ Vĩnh 
Châu 

628/NT-

CCHN, cấp 
ngày  

04/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

9 
Trần Thị 
Tương 

000829/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

10 
Ngô Thị 

Duyên Trà 

000602/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

11 
Lê Thị 

Lành 

2523/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/08/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

12 
Phạm Thị 

Kim Thoa 

2059/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

02/08/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

13 
Nguyễn An 
Nhiên 

3088/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

26/05/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

14 

Nguyễn 

Thái Đăng 

Khoa 

3084/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

26/05/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

15 

Trần Thị 

Cẩm 

Nhung 

2513/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/09/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

16 
Trần Thu 

Thảo 

3164/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/12/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

XVIII KHOA NGOẠI TỔNG HỢP 

1 
Ung Văn 
Hiếu 

000104/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

01/10/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Phó 

Trưởng khoa phụ 
trách khoa Ngoại 

tổng hợp/ Tham 

gia khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
21h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-21h00. 
Phòng khám 

chuyên khoa 

Ngoại 

  

2 Đỗ Quyền 

001807/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/09/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

3 

Nguyễn 

Quang 

Thắng 

2004/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

28/06/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 17h30-
21h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-21h00. 
(Phòng khám đa 

khoa Trí Đức) 

  

4 Võ Tá Lâm 

1985/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/05/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

5 
Hán Tấn 
Sơn 

001154/ĐL-

CCHN, cấp 
ngày 

31/01/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

6 Ya Pruyn 

2551/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

05/03/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

7 
Vũ Viết 

Văn 

2988/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

8 
Cao Duy 

Sơn 

000003/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

20/03/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

- Thứ 7, chủ nhật: 
7h00-19h00. 

(Phòng khám da 

khoa Trí Đức) 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

9 
Ngô Thị 
Kim Anh 

000406/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng Ngoại khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
điều dưỡng Ngoại 

khoa 

Không   

10 
Nguyễn Thị 
Như Phú 

000408/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

11 Hà Thị Tú 

000539/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

12 Dư Thị Hà 

000540/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

13 
Nguyễn Thị 

Châu 

000828/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

14 
Đinh Thị 

Hằng 

0001120/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/12/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

15 
Quảng Lưu 
Chân Trân 

000621/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

16 
Nguyễn Thị 
Tâm 

1640/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

08/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

17 
Nguyễn Thị 
Thu Thủy 

001826/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/09/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

18 
Huỳnh Thị 

Huyền Linh 

0001495/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

06/10/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

19 
Trương Thị 

Thùy 

2845/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

20 
Phan Thị 

Như Thơ 

2352/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/12/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

21 
Nguyễn Thị 
Thu Nga 

2854/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

02/12/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

22 
Lương Thị 
Mỹ Trang 

001803/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/09/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

23 
Đỗ Thị 

Minh Trúc 

046694/ 

HCM-CCHN, 

cấp ngày 
18/10/2019 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/ 
TTLT-BNV-BYT 

ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 
26/2015/ 

TTLT-BNV-BYT 

ngày 07/10/2015 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 
điều dưỡng 

Không   

24 
Thập Nữ Sa 

Vi 

000153/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

27/09/2024 

Điều dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không  

XIX KHOA NGOẠI THẬN - TIẾT NIỆU 

1 
Đàng Quốc 
Phương 

2249/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/05/2018 

(300/QĐ-SYT 
cấp ngày 

08/06/2022) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại (+ Khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

- Tiết niệu) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Phó 
trưởng khoa phụ 

trách khoa Ngoại  

thận Tiết niệu/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 
ngoại (+ Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 
Ngoại - Tiết niệu) 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6:  18h00-
21h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-20h00. 
Phòng khám 

ngoại khoa 

  

2 

Nguyễn 

Đình 

Thông 

0001247/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

10/02/2015 

(243/QĐ-SYT 

cấp ngày 

26/06/2024) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
ngoại (+ Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 
- Tiết niệu) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Phó 
trưởng khoa 

Ngoại  thận Tiết 

niệu/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại (+ Khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại - Tiết niệu) 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

3 
Đổng Xuân 
Thiên 

2791/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

19/06/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h00 
- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-19h00. 

(Phòng khám đa 
khoa Thái Hòa) 

  

4 
Báo Đại 

Truyền 

2841/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/10/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

5 
Từ Xuân 

Trang 

2991/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

6 
Võ Quảng 

Thụy Hằng 

672/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng Ngoại khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật 

điều dưỡng Ngoại 

khoa 

Không   

7 
Đạo Thị 

Ánh Thi 

0001327/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
23/07/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

8 
Phạm Bảo 

Trọng 

0001609/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
22/12/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

9 
Đàng Thị 
Anh Thư 

0017422/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

10 
Lê Thị 
Vượng 

428/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

11 
Lê Thị Thu 
Hiền 

431/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

12 
Đàng Thị 

Ngọc Thủy 

3034/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

18/01/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

13 
Nguyễn Thị 

Hồng Phúc 

2152/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

27/11/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

14 
Hồ Thị 

Hạnh 

2104/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

18/10/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

15 
Trần Quốc 
Cận 

2577/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/05/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

XX KHOA NGOẠI THẦN KINH 

1 
Nguyễn 
Thanh Hải 

000056/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

20/07/2012 

(15/QĐ-SYT 
cấp ngày 

17/01/2022;55

9/QĐ-SYT, 
cấp ngày 

20/09/2022) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại + Khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thần kinh và Sọ não 
+ Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phẫu thuật tạo hình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 
khoa Ngoại thần 

kinh/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại + Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa 

Ngoại Thần kinh 

và Sọ não + 
Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phẫu thuật tạo 
hình 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 

Phòng khám đa 
khoa Quốc tế 

  

2 
Trương 
Minh Hùng 

000322/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-19h00. 

Phòng khám 

chuyên khoa 
Ngoại Hùng 

Huyền 

  

3 
Lê Văn 

Tâm 

000314/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

- Từ thứ 2 đến  

chủ nhật: 17h30-
20h00. 

Phòng khám 

chuyên khoa 
Ngoại 

  

4 
Lê Tấn 

Sang 

000893/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

5 
Lê Đình 
Đông Tùng 

3000/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

6 
Kiều Thị 
Thu Hoài 

000731/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

7 
Phạm Thị 
Huyền 

619/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

28/02/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

8 
Trần Đức 

Châu 

000725/NT-
CCHN,  cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

9 
Trần Thị 

Mai Trinh 

401/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

10 
Trần Thị 

Nga 

000448/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

11 
Nguyễn Thị 
Hồng Ngữ 

2080/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

12 
Phạm Thị 
Kim Phước 

529/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

13 

Nguyễn 

Ngọc 

Hoàng 

2919/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

14 

Phú Nữ 

Kiều 
Duyên 

3061/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

15 
Lê Hoàng 
Kiếm 

010369/ĐNAI

-CCHN, cấp 
ngày 

22/09/2016 

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn 
theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-
BNV-BYT ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y 

Không   

XXI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Trương 
Văn Linh 

000156/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/12/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa CTCH/ 

Tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
21h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 
Phòng khám 

chuyên khoa 

Ngoại 

  

2 
Nguyễn 

Ngọc Cảnh 

000113/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

01/10/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
07h00-20h00. 

Phòng khám 

chuyên khoa 
Ngoại 

  

3 
Ngư Châu 

Phương 

000141/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
14/12/2012 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Không   

4 
Kiều Nhựt 

Hữu Minh 

2112/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
07/11/2017 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Không   

5 
Trần Đình 

Tú 

2773/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
07/05/2021 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Không   

6 
Thiên Xuân 
Tuy 

3123/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/09/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

7 
Phạm Thị 
Thắm 

000402/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản  
và một số kỹ thuật 

điều dưỡng Ngoại 

khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản  

và một số kỹ 

thuật điều dưỡng 
Ngoại khoa 

Không   

8 
Trần Như 
Hoa 

000425/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

9 

Nguyễn Thị 

Minh 

Huyền 

000403/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

10 

Trương Nữ 

Thiên 
Trang 

000432/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

11 

Lê Thị 

Tuyết 
Trang 

449/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng Ngoại khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật 

điều dưỡng Ngoại 

khoa 

Không   

12 
Nguyễn Thị 

Nga 

000433/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

13 
Nguyễn Thị 
Đoan 

862/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

14 
Dương Thị 
Thúy Ngân 

430/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

15 
Hồ Bảo 
Khánh 

1559/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

16 
Trương 

Văn Hoan 

1245/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

17 
Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

2621/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

26/08/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

18 

Phan 

Huỳnh 
Diễm Tiên 

1971/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

11/05/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

19 
Lê Linh 
Đài Trang 

2620/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

26/08/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

20 
Lục Ngô 
Huyền Trân 

2173/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

12/12/2017 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông 

thường tại Trạm y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh 

thông thường tại 

Trạm y tế 

Không   

21 
Nguyễn 
Xuân Luân 

2685/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

09/12/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

22 
Ngô Thị 

Như Huyền 

2799/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

19/06/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

23 

Nguyễn 

Văn Thanh 
Tùng 

3105/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

01/08/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

24 

Nguyễn 

Ngọc 
Thông 

000424/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

 Thứ 7, chủ nhật: 
7h00-20h00. 

(Phòng khám đa 

khoa 16/4) 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

25 
Nguyễn Thị 

Tố Hằng 

006718/BD-

CCHN, cấp 

ngày 
20/07/2018 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ về 

việc Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

XXII KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC 

1 
Văn Công 
Thọ 

0001053/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Gây mê hồi sức và 

hồi sức cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa GMHS/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây 
mê hồi sức và hồi 

sức cấp cứu 

Không   

2 
Bá Minh 
Thuận 

000780/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Không   

3 
Hàng Ái 
Đông 

0001036/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Không   

4 
Nông Thị 
Viên 

001869/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

27/12/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Không   

5 
Trượng Nữ 

Thu Hà 

001870/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

27/12/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

6 
Nguyễn 
Văn Hưng 

2920/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/07/2022 
(1934/QĐ-

BVT, cấp 

ngày 
12/10/2022) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

được phân công 
thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Gây 

mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa và 

được phân công 

thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn về 

Gây mê hồi sức 

Không   

7 
Nại Thành 
Thực 

2978/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 
(930/QĐ-

BVT, cấp 

ngày 
04/08/2023) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

được phân công 
thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Gây 

mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

được phân công 

thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn về 

Gây mê hồi sức 

Không   

8 
Trình Quốc 
Thái 

0001292/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/04/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng Gây mê hồi 
sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
điều dưỡng Gây 

mê hồi sức 

Không   

9 
Lương Thị 

Hồng Trâm 

0001387/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng Gây mê hồi 

sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật 

điều dưỡng Gây 

mê hồi sức 

Không   

10 
Hồ Thị 

Hồng 

000504/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và một số kỹ 
thuật điều dưỡng 

Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và một số kỹ 

thuật điều dưỡng 

Gây mê hồi sức 

Không   

11 
Nguyễn Thị 

Thu Thúy 

000548/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 
gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng Gây 

mê hồi sức 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

12 
Lê Ngọc 
Hoàng 

0000545/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 

gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng Gây 
mê hồi sức 

Không   

13 
Trần Xuân 
Mì 

000549/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 

gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng Gây 
mê hồi sức 

Không   

14 
Nguyễn Thị 
Minh Hiền 

000552/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

15 

Nguyễn 

Thụy Anh 
Thư 

000822/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

16 
Lưu Thị 

Ngọc 

528/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

17 
Nguyễn 

Đình Quyết 

605/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

18 

Đổng 

Hoàng Lệ 

Minh 

538/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

19 
Nguyễn 
Tiến Trọng 

524/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/10/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

20 
Nguyễn Thị 
Hồng Nhi 

484/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

21 Lê Thị Thể 

2976/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

22 

Trần Thị 

Thanh 
Thúy 

527/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

23 
Vạn Bình 

Tuy 

000546/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

24 
Nguyễn Thị 
Diễm Uyên 

485/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

25 
Hoàng Thị 
Thúy Kiều 

000489/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

26 
Nguyễn 
Hữu Thành 

000604/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

27 
Nguyễn Thị 

Diệu Ánh 

497/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

28 
Hoàng Thị 

Ngọc Thảo 

526/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

29 

Nguyễn 

Hoàng 
Oanh 

001777/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

28/07/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

30 
Trần Thị 
Như Ý 

001695/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

03/03/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không   

31 
Nguyễn 
Duy Khoa 

1470/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

32 

Ức Minh 

Huỳnh Kim 

Phát 

0001484/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

06/10/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

33 
Nguyễn 

Hữu Huân 

0001643/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

22/12/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

34 
Đoàn Thị 

Xuân Thùy 

1935/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản Gây mê hồi 
sức 

Không   

35 
Lê Văn 

Tiếp 

001736/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

03/03/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, sơ cứu, cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

36 
Nguyễn Thị 
Ánh Toàn 

2297/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/07/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản Gây mê hồi 

sức 

Không   

37 
Nguyễn Thị 
Hạnh 

2303/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/07/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản Gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản Gây mê hồi 

sức 

Không   

38 
Phạm Thị 
Xuân Hồng 

0002195/KH-

CCHN, cấp 
ngày 

23/12/2013 

Thực hiện chăm sóc 

người bệnh theo 
chuyên ngành Gây 

mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện chăm sóc 
người bệnh theo 

chuyên ngành 

Gây mê hồi sức 

Không   

39 
Mai Hữu 

Thương 

2330/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

40 

Lê Thị 

Ngọc 
Sương 

2424/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

24/06/2019 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng Gây mê hồi 

sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật 

điều dưỡng Gây 

mê hồi sức 

Không   

41 

Trương Hà 

Thịnh 
Thiện 

000523/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng Gây mê hồi 

sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng 
viên/Tham gia 

thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 
cơ bản và kỹ 

thuật điều dưỡng 

Gây mê hồi sức 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

42 
Nguyễn Thị 
Tú Oanh 

2923/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng Gây mê hồi 
sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
điều dưỡng Gây 

mê hồi sức 

Không   

43 
Đào Thị 
Bích Hon 

000143/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

06/09/2024 

Điều dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không 
 Thay 
đổi 

44 
Trần Thị 
Thu Thảo 

1981/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/05/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

45 
Nguyễn Thị 

Ngọc Trâm 

2603/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

20/07/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng Gây mê hồi 

sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật 

điều dưỡng Gây 

mê hồi sức 

Không   

46 
Nguyễn Thị 

Hạ 

001868/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

27/12/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

47 

Thập 
Nguyễn 

Giang 

Nguyên 

2889/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/04/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

48 
Văn Thị 
Thảo Vy 

0001128/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/12/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

49 
Nguyễn Thị 
Hồng Phúc 

2619/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

26/08/2020 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

50 
Đoàn Nữ 

Yến Nga 

004247/LĐ-
CCHN, cấp 

ngày 

23/09/2019 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/ 
TTLTBYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 

tiêu chuẩn, chức 

danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

51 
Nguyễn 

Xuân Tiện 

3006/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng Gây mê hồi 

sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 

điều dưỡng Gây 
mê hồi sức 

Không   

52 
Trần Anh 

Thư 

3008/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

53 
Thành Thị 
Sa Ny 

3002/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

54 

Võ Nguyễn 

Thị Hương 

Thư 

3005/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

55 
Nguyễn Thị 
Thu Thảo 

3020/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

56 
Nguyễn Vũ 
Tường Vi 

3131/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/10/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

XXIII KHOA PHỤ SẢN 

1 

Nguyễn 

Mạnh 

Khương 

000472/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa Phụ Sản/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ 
sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-20h00. 

Phòng khám sản 

phụ khoa bác sĩ 
Nguyễn Mạnh 

Khương 

  

2 
Đặng Ngọc 

Liễn 

000258/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

07/11/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

7h00-11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 

đình 

Không   

3 
Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

000028/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

05/07/2012 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 
đình 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6:  17h10-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-19h00. 

Phòng khám sản 

phụ khoa 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

4 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Xuân 

000187/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

14/03/2013 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 
đình 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-12h00; 
17h10-19h00. 

Phòng khám sản 

phụ khoa bác sĩ 
Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 

  

5 
Phạm Thị 

Thu 

000331/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế hoạch 
hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế 
hoạch hóa gia 

đình 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-19h00. 

Phòng khám sản 

phụ khoa  

  

6 
Thành Thị 
Trình 

0001667/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 

đình 

Không   

7 

Mai Thị 

Phụng 

Loan 

001806/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/09/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 

đình 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-20h00. 

Phòng khám sản 
phụ khoa  

  

8 
Đạo Thị 
Ngọc Lan 

001884/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

19/01/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 

đình 

Không   

9 
Đổng Thị 
Như Ý 

2024/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

20/07/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 

đình 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

10 
Đinh Thanh 
Tùng 

2802/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/08/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

11 

Nguyễn Thị 

Mộng 

Trinh 

2909/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/06/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

12 
Lê Thanh 
Hà 

2994/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

13 
Lương Thị 

Hồng Thiên 

2599/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

20/07/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

14 
Nguyễn Thị 

Huyền 

3122/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

18/09/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

15 
Đàng Thụy 

Hoài Như 

000021/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

10/04/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   



80 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

16 

Châu Nữ 

Thảo 

Nguyên 

2748/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/03/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

17 
Huỳnh Thị 
Kim Hân 

000052/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

09/05/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

18 
Nguyễn Thị 
Vy Nương 

000059/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

09/05/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

19 

Nguyễn 

Bảo Trân 
Châu 

000086/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

09/05/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phụ sản 

Không   

20 

Đàm 

Quang 
Chính 

2322/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/09/2018 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế hoạch 

hóa gia đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 
đình 

Không  

21 

Huỳnh Thị 

Xuân 
Hương 

0001376/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường thuộc 

chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

22 
Nguyễn Thị 
Thạch 

792/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

23 
Trịnh Lê 
Thùy Yên 

000617/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

24 
Nguyễn Lê 
Thùy Lan 

601/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

25 
Trương Thị 

Oanh 

716/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

26 
Trần Thị 

Anh Thư 

600/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

27 
Bình Minh 

Thị Bảy 

666/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

28 
Nguyễn Thị 
Tuyết 

000554/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

29 

Đạo Thị 

Hoàng 

Giang 

000720/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

30 
Đào Thị 
Thu Thảo 

000825/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

31 
Nguyễn Thị 

Hữu Ngân 

624/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

32 
Trượng Thị 

Mỹ Tân 

000665/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường thuộc 

chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

33 
Nguyễn Thị 

Bé 

668/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

34 
Trần Thị 
Minh Trà 

1598/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

35 
Đồng Thị 
Như Hậu 

446/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

36 
Lê Trịnh 
Hoàng Thư 

000714/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

37 
Trần Thị 

Hoa Thơm 

719/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

38 
Trần Thị 

Minh Trúc 

1352/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

39 
Trần Thị 

Bích Thêm 

001725/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

03/03/2016 

Thực hiện các kỹ 
năng cơ bản trong 

lĩnh vực sản phụ 

khoa và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ năng cơ bản 

trong lĩnh vực sản 

phụ khoa và sơ 
sinh 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

40 

Phan Thị 

Thanh 
Nhàn 

000956/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/07/2012 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh tại cơ 

sở y tế và tại cộng 

đồng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh tại 

cơ sở y tế và tại 
cộng đồng 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h30-

19h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-12h00; 

17h30-19h00. 
Phòng khám sản 

Sản Nhi Khánh 

Loan 

  

41 
Thái Phạm 
Thị Diễm 

Thanh 

1554/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
01/08/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 
phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h30-
19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-12h00; 
17h30-19h00. 

Phòng khám sản 

Sản Nhi Khánh 
Loan 

  

42 

Ngô Thảo 

Nguyệt 

Vân 

863/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

05/08/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

43 
Đạt Thị 

Thùy Trâm 

1616/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

44 

Võ Thị 

Kim 
Phượng 

000815/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 
năng cơ bản trong 

lĩnh vực sản phụ 

khoa và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ năng cơ bản 

trong lĩnh vực sản 

phụ khoa và sơ 
sinh 

Không   

45 
Lê Hồ Tố 

Tâm 

2455/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/08/2019 

Thực hiện các kỹ 
năng cơ bản trong 

lĩnh vực sản phụ 

khoa và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ năng cơ bản 

trong lĩnh vực sản 

phụ khoa và sơ 
sinh 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

46 
Nguyễn Thị 
Mai 

2858/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/12/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 
phụ sản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên 

khoa phụ sản 

Không   

47 
Thái Thị 
Duy Ngân 

001899/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

19/01/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

48 
Ngô Nhã 
Như Ý 

2934/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường 
chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường chuyên 
ngành hộ sinh, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

49 
Nguyễn Thị 

Phượng 

2103/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

18/10/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường thuộc 

chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

50 
Mai Thị 

Cầm 

2245/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

51 
Phạm Thị 

Hải Hương 

2928/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
thông thường 

chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường chuyên 

ngành hộ sinh, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

52 

Đỗ Thị 

Thanh 

Huyền 

1726/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

53 
Bá Thị 
Hoàng 

2864/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/01/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

54 
Bùi Thị 

Ngọc Hà 

006466/KH-
CCHN, cấp 

ngày 
20/07/2018 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 
tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-
BNV-BYT ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật của hộ 
sinh 

Không   

55 
Lê Hồng 
Mỹ Trang 

2598/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

20/07/2020 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

56 Hồ Thị Bé 

0001202/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/12/2014 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

57 
Phú Thị Mỹ 
Hương 

2983/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/11/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường 
chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường chuyên 
ngành hộ sinh, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

58 

Tài Thị 

Mộng 

Diễm 

2669/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

09/11/2020 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

59 
Đạt Thị 
Kiều Loan 

2942/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/08/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường 
chuyên thuộc ngành 

hộ sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường chuyên 

thuộc ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Không   

60 
Lưu Thị 

Kim Anh 

0008044/ĐN
AI-CCHN, 

cấp ngày 

21/03/2014 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư số 
12/2011/TTLT-BYT 

ngày 15/3/2011 quy 

định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật của hộ 

sinh. 

Không   

61 
Phú Thị 

Kim Thy 

2930/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
thông thường 

chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường chuyên 

ngành hộ sinh, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

62 
Trần Thị 

Phương 

005987/HT-

CCHN, cấp 

ngày 
18/11/2019 

Thực hiện nhiệm vụ 

hộ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện 

nhiệm vụ hộ sinh 

Không   

63 
Tạ Thị 

Tuyết Triều 

2287/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
22/06/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
môn thông 

thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

64 
Hà Thị 
Kiều Xuân 

1932/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2017 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

65 
Phạm Thị 
Xuân My 

935/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/08/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

66 

Hà Thị 

Phương 

Thảo 

000350/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

67 

Nguyễn Thị 

Bích 
Phượng 

001817/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/09/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường thuộc 

chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

68 
Não Bá 

Như Trang 

2963/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
thông thường thuộc 

chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
môn thông 

thường thuộc 

chuyên ngành hộ 
sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không   

69 Hán Thị Hẻ 

2947/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/08/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
thông thường thuộc 

chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
môn thông 

thường thuộc 

chuyên ngành hộ 
sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

70 
Dương Thị 
Xuân 

3057/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 
chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường thuộc 

chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Không   

71 
Nguyễn Thị 
Nhung 

2036/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

20/07/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

72 
Từ Công 
Ánh Sáng 

3138/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

09/11/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 
chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường thuộc 

chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Không   

73 

Bá Thị 

Dương 
Ngọc 

3136/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

09/11/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
thông thường thuộc 

chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
môn thông 

thường thuộc 

chuyên ngành hộ 
sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Không   

XXIV KHOA KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU 

1 
Đạt Quang 

Vui 

000123/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

15/11/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa KBCB 

TYC/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 

Phòng khám 
chuyên khoa Nhi 

  

2 

Phạm 

Nguyễn 
Hoàng Việt 

000326/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-
20h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

07h30-13h30, 
16h00-20h00 

Phòng khám 

Chấn thương 
chỉnh hình - Cơ 

xương khớp 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

3 
Đoàn Thị 

Hiền 

0000984/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
25/07/2014 

(4224/QĐ-

SYT, cấp 
ngày 

31/12/2015) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa + Khám 

bệnh, chữa bệnh phụ 
sản - Kế hoạch hóa 

gia đình, Bác sĩ Gia 

đình 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa và 

Nhi khoa + Khám 

bệnh, chữa bệnh 
phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 

đình, Bác sĩ Gia 
đình 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

12h30, 17h10-
19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-12h00; 
15h00-19h00. 

Phòng khám sản 

phụ khoa, kế 
hoạch hóa gia 

đình 

  

4 
Võ Thị 

Quỳnh Hoa 

1961/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
11/05/2017 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Nhi 

- Từ thứ 2 đến  

chủ nhật: 17h30-
20h30. 

Phòng khám 

chuyên khoa Nhi 

  

5 
Nguyễn 
Huy Thạch 

2935/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/07/2022 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h30. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 

Phòng khám Nội 
bác sĩ Công 

  

6 
Đỗ Văn 
Chu 

000345/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   

7 
Hán Văn 

Tấn 

000310/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

7h00-11h30, 13h30-
17h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 
khoa 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

12h30, 17h30-

19h30. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h30. 

Phòng khám  
chuyên khoa Nội 

Tim mạch - Lão 

khoa 

  

8 Lê Thị Tình 

455/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   



91 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

9 
Võ Thị 
Kim Thu 

000422/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

10 
Phạm Ngọc 

Kim Yến 

000196/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

03/06/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng 
viên/Tham gia 

thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng 

cơ bản 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h45-

13h00, 17h30-
19h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-19h00. 
(Phòng khám đa 

khoa Thái Hòa) 

  

11 
Dương Thị 

Nở 

000379/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

12 
Võ Thị 

Kim Khánh 

378/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

13 

Lê Thị 

Diễm 

Khanh 

000377/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Không   

14 
Nguyễn Thị 

Thu Ngân 

000393/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
môn thông 

thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

15 
Bùi Thị 
Kim Anh 

000588/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

16 
Huỳnh Mai 
Thu Huyền 

000614/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

17 
Hồ Nguyễn 
Đoan Trang 

3062/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 
chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường thuộc 

chuyên ngành hộ 

sinh, sơ cứu, cấp 
cứu 

Không   

18 
Trương Thị 

Trúc Ly 

001710/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

03/03/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, sơ cứu, cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Không   

19 
Bùi Thị 

Nga 

349/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

18/01/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 
cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 
khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

20 
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

000615/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn thông 
thường thuộc 

chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

21 
Huỳnh Thị 
Thùy Dung 

000758/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

22 
Vũ Thị 
Hồng 

000531/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

23 
Vũ Thị 
Hồng 

827/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

18/01/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

24 
Trần Thị 

Vân Anh 

586/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

25 
Lê Thị 

Huyền 

010312/ĐNAI

-CCHN, cấp 

ngày 
05/09/2016 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng 

Không   

26 
Đoàn Thị 
Ngân 

2026/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/06/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

27 
Phạm Thị 
Thủy 

2600/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

28 
Nguyễn Thị 
Hồng Hoa 

2803/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/08/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

29 
Nguyễn Thị 
Mỹ Dung 

2318/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/09/2018 

Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

thông thường thuộc 

chuyên khoa phụ 
sản và sơ sinh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn thông 

thường thuộc 
chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh 

Không   

30 
Huỳnh Thị 

Hồng Diễm 

581/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

31 

Hoàng Thị 

Mai 
Phương 

2880/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/03/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

32 

Trương 
Vương 

Hoàng 

Nguyên 

2975/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

33 
Huỳnh Thị 
Ngọc Trân 

2347/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/05/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

34 
Lê Thị 
Ngọc Bích 

2792/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

19/06/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

XXV KHOA TAI - MŨI - HỌNG 

1 Lê Văn Hà 

000044/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/07/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa TMH/ Tham 

gia khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-12h00; 

16h00-20h00. 

Phòng khám 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

  

2 
Lâm Văn 

Dũng 

000207/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
18/09/2013 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 
7h00-11h30, 13h30-

17h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Tai Mũi Họng 

Không   

3 
Nguyễn 
Quốc Anh 

2795/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

19/06/2021 
(2246/QĐ-

BVT, cấp 

ngày 

12/12/2022) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại  và được 

phân công thực hiện 

kỹ thuật chuyên 
môn cơ bản về Tai 

Mũi Họng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại  và được 

phân công thực 

hiện kỹ thuật 
chuyên môn cơ 

bản về Tai Mũi 

Họng 

Không   

4 
Dương 

Trần Vũ 

2835/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

5 Lê Thị Hoa 

399/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h15-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-12h00; 

16h00-20h00. 
Phòng khám Nhi 

  

6 
Nguyễn Thị 
Thương 

398/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

7 
Nguyễn Thị 
Thảo 

1692/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

8 
Cao Thị 

Diệu 

1642/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

9 
Nguyễn 

Ngọc Triệu 

2496/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

14/11/2019 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

10 
Nguyễn 

Minh Huy 

2916/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h15-
20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-12h00; 
16h00-20h00. 

Phòng khám Tai 

Mũi Họng Bác sĩ 
Phiên 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

11 
Nguyễn Thị 
Thanh Trà 

0001065/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

10/01/2024 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

12 

Nguyễn Lê 

Uyên 

Phương 

2487/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

13 
Mai Thị 

Thúy Kiều 

0004957/BD-
CCHN, cấp 

ngày 

22/12/2015 

Quy định tại Quyết 

định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng BNV về 
việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

XXVI KHOA RĂNG - HÀM - MẶT 

1 

Nguyễn 

Hữu 
Phương 

000257/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/11/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Răng hàm mặt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa RHM/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 
Răng hàm mặt 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h30-20h00. 

Phòng khám 
Răng Hàm Mặt 

BSCKII Nguyễn 

Hữu Phương 

  

2 
Phú Thị 

Kim Toán 

000084/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
17/08/2012 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Răng hàm mặt 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-19h00. 

Phòng khám Nha  

khoa Quốc tế 

  

3 
Bạch Thị 
Hồng 

Nhung 

001691/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
03/03/2016 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Răng hàm mặt 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-17h00. 

Phòng khám Nha  

khoa Thạch Hoa 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

4 
Lương Thị 
Hồng Thắm 

2109/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/11/2017 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6:  17h30-

20h30. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-20h30. 
 Nha  khoa Paris 

HT 

  

5 
Nguyễn 

Thu Hằng 

2447/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
23/08/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Răng hàm mặt 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h15, 17h15-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-17h00. 

Nha khoa Thẫm 

Mỹ Châu Gia 

  

6 

Phạm 

Dương 

Minh Thư 

000094/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

26/06/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh răng hàm mặt 

theo quy định tại 
Phụ lục số VIII ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh răng hàm 

mặt theo quy định 
tại Phụ lục số 

VIII ban hành 

kèm theo Thông 
tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Không  

7 
Võ Thanh 

Phong 

000179/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

05/02/2013 

Kỹ thuật viên phục 

hình răng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

phục hình răng 

Không   

8 
Huỳnh Thị 

Phượng 

000819/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

9 
Phạm Thị 

Xuân Sơn 

407/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 
- Chủ nhật: 7h00-11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 7: 11h40-

13h00, 17h30-

20h00. 
Phòng khám 

Răng Hàm Mặt 

Bs Xuân Thu 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

10 
Trương Thị 
Minh Thắm 

2014/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

11 
Phan Văn 
Thiện 

2509/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

10/12/2019 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7: 7h00-11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6:  17h10-

20h00. 

- Chủ nhật: 

08h30-20h00. 

Phòng khám 
Răng Hàm Mặt 

BSCKII Nguyễn 

Hữu Phương 

  

12 
Hán Ngọc 
Anh Thuy 

2497/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/11/2019 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

13 
Nguyễn Thị 

Hồng Điệp 

2501/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

10/01/2024 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

14 
Nguyễn Thị 

Kim Thoa 

1506/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2023 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

15 
Trần Trọng 

Thanh 

2974/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

XXVII KHOA MẮT 



100 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thị 
Phương 

0001038/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 
khoa Mắt/ Tham 

gia khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt 

Không   

2 
Lê Quốc 
Vương 

2000/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

28/06/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Không   

3 
Phan Thị 
Thanh Tú 

2951/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/08/2022 
(2097/QĐ-

BVT, cấp 

ngày 
17/11/2022) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại và được phân 

công thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 
cơ bản về chuyên 

khoa Mắt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại và được 

phân công thực 

hiện kỹ thuật 
chuyên môn cơ 

bản về chuyên 

khoa Mắt 

Không   

4 
Nguyễn 
Trần Đài 

Loan 

0001251/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

10/02/2015 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 
7h00-11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Trường Trung 
cấp Y tế tỉnh 

Ninh Thuận 

  

5 
Mai Thị 

Ngọc Mai 

2580/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
05/06/2020 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

6 
Trương Thị 

Thu Tâm 

0001400/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
23/07/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

7 
Phạm Thị 

Ngọc Tú 

2488/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

22/10/2019 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và mắt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và mắt 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

8 

Bùi Thị 

Thanh 

Minh 

000550/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 

gây mê hồi sức 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng Gây 
mê hồi sức 

Không   

XXVII

I 
KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

1 
Nguyễn 
Việt Dũng 

0001294/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/04/2015 
(670/QĐ-

BVT, cấp 

ngày 
07/06/2024) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền và được phân 

công thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn về chuyên khoa 

cơ bản phục hồi 
chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa YDCT-

PHCN/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền và được 
phân công thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về 
chuyên khoa cơ 

bản phục hồi 

chức năng 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
19h40. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 
Phòng khám 

chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

  

2 
Lê Danh 

Phương 

0001578/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
22/12/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền và Phục hồi 
chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền và Phục 

hồi chức năng 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

19h40. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 

Phòng khám 
chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

  

3 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Duyên 

2527/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/01/2020 

(716/QĐ-BVT 
cấp ngày 

15/06/2023) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền và được phân 

công thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn về chuyên khoa 

cơ bản phục hồi 
chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền và được 

phân công thực 
hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về 

chuyên khoa cơ 
bản phục hồi 

chức năng 

Không   

4 
Phan Trọng 

Đoàn 

2569/NT-
CCHN, cấp 

ngày 
24/04/2020 

(714/QĐ-

BVT, cấp 
ngày 

15/06/2023) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền và được phân 
công thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn về chuyên khoa 
cơ bản phục hồi 

chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền và được 
phân công thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về 
chuyên khoa cơ 

bản phục hồi 

chức năng 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

5 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Nguyên 

5277/BTH-
CCHN, cấp 

ngày 

22/04/2021 
(1601/QĐ-

BVT, cấp 

ngày 
24/10/2024) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền và được phân 

công thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn về chuyên khoa 

cơ bản phục hồi 
chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền và được 

phân công thực 
hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về 

chuyên khoa cơ 
bản phục hồi 

chức năng 

Không 
Bổ 
sung 

6 
Trần Thị 

Ngọc 

3099/NT-
CCHN, 

07/07/2023 

(735/QĐ-
BVT, cấp 

ngày 

24/06/2024) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền và được phân 
công thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn về chuyên khoa 
cơ bản phục hồi 

chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền và được 
phân công thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về 
chuyên khoa cơ 

bản phục hồi 

chức năng 

Không   

7 
Hoàng Thị 

Tới 

010741/TB-

CCHN, cấp 

ngày 
06/02/2024 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

Không   

8 
Nguyễn 
Lâm Xuân 

Quỳnh 

000118/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
26/07/2024 

Y học cổ truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

Không   

9 
Dương Gia 
Hy 

000029/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

17/04/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ 

truyền theo quy định 

tại Phụ lục số VI 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/Tham gia 
khám  bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ 

truyền theo quy 

định tại Phụ lục 

số VI ban hành 

kèm theo Thông 
tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Không   

10 

Nguyễn 

Thành 
Danh 

000173/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

26/11/2024 

Y học cổ truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không Mới 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

11 Lê Văn Lộc 

000297/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   

12 
Hồ Ngọc 
Thuận 

000313/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   

13 
Phạm Ngọc 
Văn 

0001557/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

02/11/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật vật lý trị liệu, 

phục hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
vật lý trị liệu, 

phục hồi chức 

năng 

Không   

14 
Nguyễn 

Văn Khanh 

0001479/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

06/10/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

vật lý trị liệu, 

phục hồi chức 
năng 

Không   

15 
Nguyễn Thị 

Quý 

001755/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/06/2016 

Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 
chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 
năng 

Không   

16 
Lê Thị 

Phương 

1974/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

11/05/2017 

Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

Vật lý trị liệu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

17 
Ngô Thị 
Hằng Mơ 

000299/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   

18 
Nguyễn Thị 
Ngọc Lam 

2174/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

12/12/2017 

Chuyên khoa Phục 
hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Không   

19 

Lê Thị 

Mộng 
Tuyền 

000054/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

09/05/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

phục hồi chức năng 
theo quy định tại 

Phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo 
Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 

thuật phục hồi 
chức năng theo 

quy định tại Phụ 

lục số XIV ban 
hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

20 
Nguyễn Thị 

Thu Bích 

2482/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
22/10/2019 

Chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên khoa 
Phục hồi chức 

năng 

Không   

21 Thạch Soa 

803/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
23/07/2022 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

Không   

22 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Sương 

001770/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

28/07/2016 

Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

23 
Châu Đăng 
Khoa 

2570/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

24/04/2020 

Chuyên khoa Phục 
hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Không   

24 
Trần Tiến 
Huy 

2635/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

12/10/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   

25 
Nguyễn 
Hữu Hoàng 

2636/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

12/10/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   

26 

Trần Thị 

Thanh 
Tuyền 

2805/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/08/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   

27 
Dương 

Trung Trên 

2369/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

01/02/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   

28 
Nguyễn Thị 

Hải 

0001396/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

29 

Phan Hồng 

Thanh 

Thủy 

1920/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/04/2023 

Kỹ thuật viên Phục 
hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

Phục hồi chức 
năng 

Không   

30 
Thiết Nữ 
Hoàng Hà 

3132/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/10/2023 

Chuyên khoa Phục 
hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Không   

31 

Trương 

Vương 

Linh 

2489/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/10/2019 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông 

thường tại Trạm y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa 
bệnh thông 

thường tại Trạm y 

tế 

Không   

32 
Sử Ngọc 

Hoàng Yến 

3161/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/12/2023 

Chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Không   

33 
Mai Chí 

Cường 

2905/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

08/06/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

34 
Nguyễn Thị 

Như Ý 

000111/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
12/07/2024 

Thực hiện kỹ thuật 
phục hồi chức năng 

theo quy định tại 

Phụ lục số XIV ban 
hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 
thuật phục hồi 

chức năng theo 

quy định tại Phụ 
lục số XIV ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

35 
Hà Thị 
Kiều Mi 

000174/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

26/11/2024 

Phục hồi chức năng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 
thuật phục hồi 

chức năng 

Không  Mới 

36 
Nguyễn 

Trung Hậu 

000027/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

10/04/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ 

truyền theo quy định 
tại Phụ lục số XI 

ban hành kèm theo 
Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 
Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ 

truyền theo quy 
định tại Phụ lục 

số XI ban hành 
kèm theo Thông 

tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

XXIX KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU 

1 
Nguyễn Thị 
Ngọc Anh 

000062/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

20/07/2012 
(3352/QĐ-

SYT, cấp 

ngày 

21/09/2016) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

xét nghiệm + Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, Nhi khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa HHTM/ 

Tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa xét 

nghiệm + Khám 
bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, Nhi 

khoa 

- Từ thứ 2 đến  
chủ nhật: 17h30-

20h00. 

Phòng khám 
chuyên khoa Nội 

  

2 

Thiên 

Trượng Thị 

Bích Chi 

2199/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/01/2018 

(14/QĐ-SYT, 
cấp ngày 

17/01/2022) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

huyết học truyền 

máu + Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

huyết học truyền 

máu + Khám 
bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Không   

3 
Phú Thị Mỹ 
Hải 

2837/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/10/2021 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

4 
Năng Thị 

Truyền 

2987/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

21/11/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

5 
Ngô Thị 

Diệp 

000410/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h20, 17h30-

19h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

07h00-12h00; 

14h00-19h00. 
Phòng xét 

nghiệm y khoa 

115 Ninh Thuận 

  

6 
Lê Minh 

Ngọc 

0001006/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
25/07/2014 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
khoa xét nghiệm 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h20, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
07h00-20h00. 

Phòng khám đa 

khoa Quốc tế 

  

7 
Nguyễn Thị 

Mai Trâm 

000409/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
xét nghiệm 

Không   

8 
Đỗ Thị 

Tường Vi 

000413/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
31/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
xét nghiệm 

Không   

9 
Thập Thảo 

Nguyên 

711/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
04/04/2023 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
xét nghiệm 

Không   

10 

Nguyễn 

Hoàng 

Diệu 

001828/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/09/2016 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

11 
Đoàn Minh 
Hiếu 

000501/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

12 
Nguyễn 

Văn Hậu 

000037/NT-
GPHN, cấp 

ngày 

22/04/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

theo quy định tại 

Phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo 
Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm 

y học theo quy 

định tại Phụ lục 

số XIV ban hành 
kèm theo Thông 

tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

13 
Nguyễn Thị 
Minh 

Huyền 

001801/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
21/09/2016 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
xét nghiệm 

Không   

14 
Ngô Phạm 

Kim Hoàng 

001808/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
21/09/2016 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
xét nghiệm 

Không   

15 
Trương Lê 

Hằng Sang 

1889/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
19/01/2017 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
xét nghiệm 

Không   

16 
Thạch Thị 
Đăng Tiên 

2538/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/02/2020 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

17 

Nguyễn Thị 

Minh 

Nguyệt 

2541/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/02/2020 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

18 
Võ Minh 
Thùy Trang 

3018/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

19 
Nguyễn 
Ngọc Hiên 

3146/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

09/11/2023 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

20 

Bùi Thị 

Thanh 
Thùy 

039110/HCM-
CCHN, cấp 

ngày 

01/02/2021 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia Chuyên khoa 
xét nghiệm 

Không   

21 
Ức Thị 

Kim Tỏa 

000046/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
09/05/2024 

Thực hiện kỹ thuật 
xét nghiệm y học 

theo quy định tại 

Phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 
thuật xét nghiệm 

y học theo quy 

định tại Phụ lục 

số XIV ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

22 
Đàng Thị 
Quang 

010071/BD-

CCHN, cấp 
ngày 

29/12/2023 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 
thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

XXX KHOA HOÁ SINH - VI SINH 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Trương 
Văn Hội 

000029/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/07/2012 

Thực hiện chuyên 

môn kỹ thuật xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Kỹ thuật y/ 

Trưởng khoa 

HSVS/ Tham gia 
thực hiện chuyên 

môn kỹ thuật xét 

nghiệm 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

07h00-19h00. 

Phòng khám đa 
khoa Trà Sanh 

  

2 
Nguyễn 
Thế Vinh 

000453/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 7: 11h40-

13h00, 17h30-
19h00 

(Phòng khám đa 

khoa 16/4) 

  

3 
Vũ Thị 
Tuyết 

0001588/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/12/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật xét nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

4 
Dương 

Quỳnh Nhi 

000339/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

5 
Lê Thị 

Thúy 

000555/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

6 
Lê Văn 

Thanh 

1800/NT-
CCHN, cấp 

ngày 
10/12/2019 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
khoa xét nghiệm 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h20, 17h10-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

07h00-20h00. 

Phòng xét 
nghiệm y khoa 

Minh An 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

7 

Trần 

Trương 

Giáng Mai 

1689/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/05/2022 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

8 
Nguyễn Thị 
Hải Lý 

1589/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/06/2021 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

9 
Trương 
Duy Phú 

001895/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/06/2023 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

10 
Bá Văn Kỳ 

Duyên 

2377/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

28/03/2019 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

11 
Huỳnh Tấn 

Huy 

000074/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
25/05/2024 

Thực hiện kỹ thuật 
xét nghiệm y học 

theo quy định tại 

Phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 
thuật xét nghiệm 

y học theo quy 

định tại Phụ lục 

số XIV ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

12 
Đàng Thị Y 
Thuyết 

2649/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

09/12/2020 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

13 
Nguyễn Thị 
Như Ngọc 

2499/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/11/2019 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

14 

Nguyễn 

Huỳnh Như 

Ý 

2459/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/09/2019 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

15 
Phan Thị 
Anh Thư 

1083/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

01/04/2021 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

16 
Lê Thanh 

Phương 

1325/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

08/06/2022 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

17 
Nguyễn Thị 

Bảo Châu 

000411/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

01/08/2022 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

18 

Trương Thị 

Hoàng 
Thúy 

0001620/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

22/12/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   



114 

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

19 

Trương 

Thùy 

Quỳnh Như 

0001610/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/12/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật xét nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

20 

Nguyễn 

Hoàng 
Nam 

Phương 

2157/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

12/12/2017 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm y học dự 

phòng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm y học 
dự phòng 

Không   

21 
Nguyễn Thị 
Thanh Thư 

2164/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

12/12/2017 

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

22 
Nguyễn Phi 

Hùng 

3043/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

28/02/2023 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

23 
Kiều Hải 

Dương 

3063/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/04/2023 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

24 
Lê Tân 

Thanh 

3106/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

01/08/2023 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

25 
Nguyễn 
Quốc Kỳ 

3055/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/03/2023 

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

26 
Thọ Quí 
Tốt 

2206/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

12/02/2018 

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm 

Không   

27 
Phạm Xuân 

Xuyên 

000026/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

10/04/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm y học 
theo quy định tại 

Phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo 
Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm 
y học theo quy 

định tại Phụ lục 

số XIV ban hành 
kèm theo Thông 

tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

28 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hảo 

000172/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
11/11/2024 

Xét nghiệm y học 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm 
y học 

Không  Mới 

29 
Trần Thị 

Ngọc Diễm 

596/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
23/05/2022 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 
khoa xét nghiệm 

Không  Mới 

XXXI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

1 
Cao Huy 

Tùng 

000145/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
14/12/2012 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa CĐHA/ 

Tham gia khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

09h00-20h00. 
Phòng khám 

chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 
ảnh 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

2 
Tài Thanh 
Định 

000160/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

14/12/2012 

Chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 
ảnh 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 17h10-
20h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-20h00. 
(Phòng khám đa 

khoa 16/4) 

  

3 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

2836/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/10/2021 

Chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 
ảnh 

Không   

4 
Tài Cao Kỳ 
Duyên 

2908/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

16/06/2022 

(203/QĐ-BVT 
cấp ngày 

23/02/2023) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 
được phân công 

thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
về chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 
được phân công 

thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 
về chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

Không   

5 
Trần Diệu 

Vi 

000002 

/NT- 

GPHN, cấp 
ngày 

20/03/2024 

(498/QĐ-BVT 
cấp ngày 

26/04/2024) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

được phân công 
thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về chuyên khoa 
Chẩn đoán hình ảnh 

cơ bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa và 

được phân công 

thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

về chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 
ảnh cơ bản 

Không   

6 Trà Sanh 

000042/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

05/07/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 
7h00-11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 
ảnh 

Trường Trung 

cấp Y tế tỉnh 

Ninh Thuận 

  

7 
Nguyễn 

Văn Sơn 

0001116/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
23/12/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật chụp X- 
Quang, chụp cắt lớp 

vi tính cộng hưởng 

từ 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
chụp X- Quang, 

chụp cắt lớp vi 

tính cộng hưởng 
từ 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

8 
Huỳnh Phú 

Tình 

000728/ 

NT-CCHN 

cấp ngày 
30/10/2021 

(2672/ 

QĐ-SYT cấp 
ngày 

28/07/2016) 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu. (Thực hiện 
kỹ thuật chụp X-

Quang, MRI) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu. 

Thực hiện kỹ 
thuật chụp X-

Quang, MRI 

Không   

9 
Đậu Lê 

Nam 

381/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
03/02/2021 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Không   

10 
Nguyễn 

Trọng Hơn 

001848/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
27/12/2016 

Thực hiện Kỹ thuật 
viên XQ- CT 

scanner 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
XQ- CT scanner 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 7: 11h40-

13h00, 17h30-

19h00. 
(Phòng khám đa 

khoa Thái Hòa) 

  

11 
Bùi Đức 

Thành 

0001604/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
22/12/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật chụp X- 

Quang 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
chụp X- Quang 

Không   

12 
Phạm Văn 
Ngọ 

0001604/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/12/2015 

Thực hiện Kỹ thuật 

chụp Xquang và CT 

Scanner 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

chụp Xquang và 
CT Scanner 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00; 17h10-

19h00 
- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-20h00. 

(Phòng khám đa 
khoa Thái Hòa) 

  

13 
Nguyễn Đỗ 
Phương 

2011/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

28/06/2017 

Thực hiện Kỹ thuật 

viên X.Quang, CT 

scanner, MRI 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Kỹ thuật y/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật 

X.Quang, CT 
scanner, MRI 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 17h40-
20h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-20h00. 
(Phòng khám đa 

khoa 16/4) 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

14 
Lê Đức 
Anh 

0001258/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

10/02/2015 

Kỹ thuật viên 
X.Quang 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

X.Quang 

Không   

15 
Nguyễn 
Hùng Liêm 

001751/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/06/2016 

Thực hiện Kỹ thuật 

chụp XQ- CT 

scanner, MRI 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

chụp XQ- CT 
scanner, MRI 

Không   

16 
Mai Duy 
Phúc 

0001605/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

22/12/2015 

Thực hiện Kỹ thuật 
chụp X.Quang 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

chụp X.Quang 

Không   

17 
Nguyễn 

Hữu Tín 

0001619/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

22/12/2015 

Thực hiện Kỹ thuật 

viên XQ và CT 
scanner 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
XQ và CT 

scanner 

Không   

18 
Ninh Đức 

Thiện 

000849/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 
(2671/QĐ-

SYT cấp ngày 

28/07/2016) 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản + Thực hiện Kỹ 
thuật viên XQ và 

CT scanner 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản + Thực hiện 

Kỹ thuật viên XQ 

và CT scanner 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 
Phòng khám đa 

khoa Trà Sanh 

  

19 Phan Bá Đa 

2253/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/05/2018 

Thực hiện Kỹ thuật 

viên XQ và CT 
scanner 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
XQ và CT 

scanner 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

20 
Trương Thị 
Mỹ Hiếu 

3159/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/12/2023 

Kỹ thuật viên X-
Quang 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

chụp X-Quang 

Không   

21 
Thái Minh 
Duy 

3168/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

10/01/2024 

Kỹ thuật viên X-
Quang 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

chụp X-Quang 

Không   

22 
Đoàn Nhật 

Minh 

000108/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
12/07/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

chụp Xquang, chụp 
Cắt lớp vi tính chẩn 

đoán, chụp Cộng 

hưởng từ theo quy 
định tại Phụ lục số 

XIV ban hành kèm 

theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện kỹ thuật 

chụp Xquang, 
chụp Cắt lớp vi 

tính chẩn đoán, 

chụp Cộng hưởng 
từ theo quy định 

tại Phụ lục số 

XIV ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Không   

23 
Huỳnh Thị 

Ngọc Thúy 

3097/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

24/06/2023 

(+360/ 
QĐ- 

BVT 

01/04/2024) 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu. (Thực hiện 

kỹ thuật chụp nhũ 

ảnh). 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu. 
Thực hiện kỹ 

thuật chụp nhũ 

ảnh. 

Không   

24 
Sử Ngọc 
Minh Hải 

000012/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

10/04/2024 

Thực hiện kỹ thuật 
hình ảnh y học theo 

quy định tại Phụ lục 

số XIV ban hành 
kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện kỹ thuật hình 

ảnh y học theo 
quy định tại Phụ 

lục số XIV ban 

hành kèm theo 
Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Không   

XXXII KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Lê Thị Kim 
Thoa 

000269/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

07/11/2013 

Chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa TDCN/ 
Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 
Chẩn đoán hình 

ảnh 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-

19h40. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h40. 

Phòng khám bác 
sĩ Tuấn Thoa 

  

2 

Phạm Thị 

Kiều 

Duyên 

000250/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

07/11/2013 

(2529/QĐ-
SYT cấp ngày 

04/08/2014) 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán siêu âm + 
chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán siêu 

âm + chuyên 
khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

Không   

3 
Kiều Thị 
Vân Hà 

000070/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

17/08/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 
ảnh 

Không   

4 
Kiều Biên 
Soạn 

001771/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

28/07/2016 

Chuyên khoa Siêu 
âm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Siêu âm 

- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-20h00. 
(Phòng khám đa 

khoa 16/4) 

  

5 

Nguyễn 

Thu Hoài 
Linh 

1916/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

17/03/2017 

Chuyên khoa Siêu 

âm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Siêu âm 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h10-
19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 
08h00-19h00. 

Phòng khám Tim 

mạch 252 Ngô 
Gia Tự 

  

6 
Nguyễn 

Minh Hải 

2034/NT-
CCHN, cấp 

ngày 
20/07/2017 

Chuyên khoa Siêu 

âm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Siêu âm 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h00, 17h30-
19h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 
7h00-19h00. 

(Phòng khám đa 

khoa Thái Hòa) 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

7 
Mã Chí 
Thanh 

2574/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/05/2020 

Chuyên khoa Siêu 
âm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Siêu âm 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h30-

19h00 
- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-19h00. 

(Phòng khám đa 
khoa Thái Hòa) 

  

8 
Trương Thị 

Hải 

2581/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

05/06/2020 

Chuyên khoa Siêu 

âm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Siêu âm 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

12h30, 17h30-
18h30. 

- Thứ 7, chủ nhật: 

08h00-19h00. 
Phòng khám Tâm 

Đức 

  

9 

Dương 

Minh 
Thắng 

2812/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/09/2021 

Chuyên khoa Siêu 

âm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Siêu âm 

Không   

10 
Nguyễn Thị 

Thu Đào 

2823/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 
(1509/QĐ-

BVT cấp ngày 

29/10/2021) 

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa và 

được phân công 

thực hiện các kỹ 
thuật Siêu âm bụng 

tổng quát, Siêu âm 

tim 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 
được phân công 

thực hiện các kỹ 

thuật Siêu âm 
bụng tổng quát, 

Siêu âm tim 

Không   

11 
Phạm Khôi 

Nguyên 

2824/NT-

CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 

(1510/QĐ-

BVT cấp ngày 
29/10/2021) 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

được phân công 

thực hiện các kỹ 

thuật Siêu âm bụng 

tổng quát, Siêu âm 
tim 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa và 

được phân công 

thực hiện các kỹ 
thuật Siêu âm 

bụng tổng quát, 

Siêu âm tim 

Không   

12 
Bùi Thị 
Thanh 

Ngân 

2263/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
15/05/2018 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

13 
Nguyễn Thị 
Bảo Ngọc 

000519/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

14 

Đỗ Lê 

Trang 

Dung 

000818/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

15 

Mai Thị 

Xuân Kim 

Huệ 

1075/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

16 
Lê Cao Yến 

Loan 

180/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

16/09/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

17 
Nguyễn Thị 

Sim Sơn 

1140/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

20/09/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

18 

Nguyễn 

Hoàng 
Nhựt 

2154/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

19 
Lê Thị 
Trang 

2262/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/05/2018 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

20 
Vũ Đình 

Sơn 

3985/BTH-
CCHN, cấp 

ngày 

18/10/2017 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/ 

TTLTBYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã sỗ, 

tiêu chuẩn, chức 

danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

21 
Trần Thanh 

Tâm 

3007/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

22 
Tăng Văn 

Thành Đạt 

3012/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
13/12/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

XXXII

I 
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH 

1 
Phạm Thị 

Ngọc Hạp 

001027/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

25/07/2014 

Chuyên khoa Giải 

phẫu bệnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa GPB/ Tham 
gia khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Giải phẫu 
bệnh 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-
19h00 

- Thứ 7, chủ nhật: 

7h00-19h00. 
(Phòng khám đa 

khoa Thái Hòa) 

  

2 
Trương Thị 

Hiền 

0001253/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
10/02/2015 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

3 
Nguyễn Thị 
Huyền 

000106/NT-

GPHN, cấp 
ngày 

12/07/2024 

Thực hiện kỹ thuật 
điều dưỡng theo quy 

định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm 
theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện kỹ thuật điều 

dưỡng theo quy 
định tại Phụ lục 

số XII ban hành 

kèm theo Thông 
tư số 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 
của Bộ Y tế 

Không   

4 
Ngô Văn 

Phi 

000105/NT-

GPHN, cấp 

ngày 
12/07/2024 

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

theo quy định tại 

Phụ lục số XIV ban 
hành kèm theo 

Thông tư 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7: 7h00-11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 

hiện kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

theo quy định tại 
Phụ lục số XIV 

ban hành kèm 

theo Thông tư 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 17h10-

19h00 
- Chủ nhật: 7h00-

19h00. 

(Phòng khám đa 
khoa Thái Hòa) 

  

5 Nguyễn Hà 

412/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

20/07/2020 

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

XXXI

V 
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

1 
Nguyễn 

Văn Hồng 

2846/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Phó trưởng khoa 
PT khoa KSNK/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 

điều dưỡng đa 
khoa 

Không   

2 
Ngô Thị 
Thùy 

Phượng 

000717/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng đa khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 

điều dưỡng đa 
khoa 

Không   

3 
Lương Thị 

Trịnh 

2292/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
22/06/2018 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

4 
Đào Thị 
Thùy Trang 

000500/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

5 

Hán Thị 

Mộng 

Tuyền 

000522/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

6 
Vũ Thị 
Thúy Nga 

000520/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

15/04/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

7 
Nguyễn Thị 

Ái 

0002198/KH-
CCHN, cấp 

ngày 

23/12/2013 

Thực hiện theo 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

8 
Trần Thị 

Cúc 

421/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

30/10/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 

chức năng; sơ cứu, 
cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục 
hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

9 Lê Thị Trúc 

2834/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

13/10/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, điều dưỡng đa 

khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, điều dưỡng 
đa khoa 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

10 
Nguyễn Lê 
Nhật Vy 

000838/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

25/07/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

XXXV KHOA DƯỢC 

1 
Nguyễn 

Đông 

3466/CCHN-

D-SYT-HCM, 

cấp ngày 
07/09/2018 

Bán lẻ dược 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Trưởng 
khoa Dược/ Tham 

gia Bán lẻ dược 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h20, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  
08h00-20h00. 

Nhà thuốc Thu 

Thể 

  

2 
Nguyễn Vũ 

Ngọc Hân 

2503/CCHN-

D-SYT-NT, 

cấp ngày 
19/07/2018 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
về dược của cơ sở 

bán lẻ thuốc; phụ 

trách công tác dược 
lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia chuyên môn 
về dược của cơ sở 

bán lẻ thuốc; phụ 

trách công tác 
dược lâm sàng 

của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h20, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  
08h00-20h00. 

Nhà thuốc An 

Châu 

  

3 
Trần Phúc 

Lộc 

2902/HCM-

CCHND, cấp 

ngày 
25/08/2014 

Cơ sở bán lẻ thuốc: 

Nhà thuốc 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 
gia bán lẻ thuốc: 

Nhà thuốc 

Không   

4 
Đỗ Thùy 

Dương 

3674/NT-

CCHND, cấp 

ngày 

19/10/2016 

Sản xuất, xuất khẩu, 

nhập khẩu, bán 

buôn, bán lẻ, dịch 

vụ bảo quản, dịch 

vụ kiểm nghiệm 

thuốc 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia sản xuất, xuất 
khẩu, nhập khẩu, 

bán buôn, bán lẻ, 

dịch vụ bảo quản, 
dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  

08h00-20h00. 

Nhà thuốc Bệnh 
viện tỉnh 

  

5 
Nguyễn Thị 

Hoàng Vân 

2021.0067/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

27/07/2021 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 
sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền) 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-
20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  

08h00-20h00. 
Nhà thuốc Ánh 

Thư 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

6 
Nguyễn Thị 

Thu Ngọc 

2022.0007/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

19/01/2022 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 
sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 
truyền) 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 18h00-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  
08h00-20h00. 

Nhà thuốc Long 

Châu 867 

  

7 
Nguyễn Thị 

Thảo 

2021.0068/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

27/07/2021 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 
nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 
sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 
truyền) 

Không   

8 
Lưu Ngọc 

Thùy Nga 

2941/CCHN-

D-SYT-NT, 

cấp ngày 
27/08/2018 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của cơ sở 
bán lẻ thuốc 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia chuyên môn 

về dược của cơ sở 
bán lẻ thuốc 

Không   

9 
Trần Mạnh 

Duy 

186/CCHN-

D-SYT-NT, 

cấp ngày 
15/01/2019 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
về dược của cơ sở 

bán lẻ thuốc; phụ 

trách công tác dược 
lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia chuyên môn 
về dược của cơ sở 

bán lẻ thuốc; phụ 

trách công tác 
dược lâm sàng 

của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h20, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  
08h00-20h00. 

Nhà thuốc Minh 

Hương 

  

10 
Lộ Thái 
Trân 

2022.0017/CC

HN-D-SYT-
NT, cấp ngày 

18/02/2022 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở 
chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc; quầy 
thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn 
bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền) 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-

20h00. 
- Thứ 7, chủ nhật:  

08h00-20h00. 

Nhà thuốc Cao 
Thuận 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

11 
Ngụy Thùy 

Ream 

2022.0058/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

06/07/2022 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 
sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 
truyền) 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-
20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  

08h00-20h00. 
Nhà thuốc số 10 

Hùng Huyền 

  

12 
La Hồng 

Chuyên 

0060.20/CCH

N-D-SYT-NT, 

cấp ngày 
05/08/2020 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của cơ sở 
bán lẻ thuốc 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia chuyên môn 

về dược của cơ sở 
bán lẻ thuốc 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h20, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  
08h00-20h00. 

Nhà thuốc Ngọc 

Hòa 

  

13 
Hàng Trầm 
Tú Anh 

8242/CCHN-

D-SYT-HCM, 
cấp ngày 

06/12/2021 

Xuất khẩu, nhập 

khẩu, buôn bán, bán 

lẻ dược 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia xuất khẩu, 
nhập khẩu, buôn 

bán, bán lẻ dược 

Không   

14 
Đạt Quang 

Luyến 

2023.0005/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

27/01/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 
sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 
truyền) 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-
20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  

08h00-20h00. 
Nhà thuốc Minh 

Châu 

  

15 
Hoàng 

Công Sơn 

2023.0008/CC

HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 
27/01/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 
chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 
quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 
thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 
gia bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược của 

nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ 

truyền) 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h20, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  
08h00-20h00. 

Nhà thuốc Ngọc 

Khánh 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

16 

Nguyễn 

Hoàng 
Thành 

2022.0008/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

19/01/2022 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 
sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 
truyền) 

Không   

17 
Đào Thị 
Diệu Ngân 

2024.0004/CC

HN-D-SYT-
NT, cấp ngày 

16/01/2024 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở 
chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 
gia Bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược của 

nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Không   

18 
Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 

2023.0056/CC

HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 
21/12/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 
chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 
quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 
sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-

20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  
08h00-20h00. 

Nhà thuốc Long 

Châu 

  

19 
Bùi Nhuận 

Mỹ Duyên 

2024.0020/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

08/04/2024 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 
truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 

nhà thuốc; quầy 
thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên bán lẻ 
thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-

13h20, 17h10-
20h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  

08h00-20h00. 

Nhà thuốc Bình 

Đào 

  

20 
Thiên Nữ 
Thùy Linh 

Trang 

2023.0042/CC

HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 
28/09/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 
chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của quầy 
thuốc; tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 
thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở chuyên 
môn bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

21 
Lê Thị 

Xuân Hồng 

2023.0038/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

28/08/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của quầy 

thuốc; tủ thuốc trạm 
y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 

quầy thuốc; tủ 
thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở chuyên 

môn bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

Không   

22 
Hồ Thị 

Kim Tiền 

2022.0073/CC

HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 
30/08/2022 

Bán lẻ thuốc (Người 
chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của quầy 
thuốc; tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 
thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở chuyên 
môn bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

Không   

23 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

2023.0047/CC

HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

24/11/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của quầy 

thuốc; tủ thuốc trạm 
y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 

quầy thuốc; tủ 
thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở chuyên 

môn bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

Không   

24 
Lâm Tân 
Phú 

2023.0058/CC

HN-D-SYT-
NT, cấp ngày 

21/12/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 
dược của quầy 

thuốc; tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 
chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 
gia Bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược của 

quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế 
xã; cơ sở chuyên 

môn bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 
cổ truyền) 

Không   

25 
Hồ Yến 
Trâm 

Tuyên 

2023.0055/CC

HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 
21/12/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 
chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của quầy 
thuốc; tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 
thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở chuyên 
môn bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

26 
Dương Yến 

Nhi 

2023.0044/CC
HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 

16/11/2023 

Bán lẻ thuốc (Người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn về 

dược của quầy 

thuốc; tủ thuốc trạm 
y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 
nhiệm chuyên 

môn về dược của 

quầy thuốc; tủ 
thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở chuyên 

môn bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

Không   

27 
Phạm Bạch 

Vân Anh 

2022.0061/CC

HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 
19/07/2022 

Bán lẻ thuốc (Người 
chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của quầy 
thuốc; tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 
thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Dược sĩ/ Tham 

gia Bán lẻ thuốc 
(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về dược của 
quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở chuyên 
môn bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

Không Mới  

XXXV

I 
KHOA DINH DƯỠNG 

1 
Phạm 

Trung Tâm 

2252/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
15/05/2018 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nhi và Dinh dưỡng 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Bác sĩ/ Trưởng 

khoa Dinh dưỡng/ 

Tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi 

và Dinh dưỡng 

Không   

2 
Lê Thị Quí 

Trọng 

2076/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
07/07/2022 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 

phức tạp, phục hồi 
chức năng; sơ cứu, 

cấp cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục 

hồi chức năng; sơ 

cứu, cấp cứu 

Không   

3 
Trương Thị 
Ngọc 

Huyền 

2077/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
18/09/2017 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

XXXV

II 
BỆNH VIỆN TỈNH CƠ SỞ 2 
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

1 
Tài Năng 

Sốt 

0017399/BYT
-CCHN, cấp 

ngày 

06/03/2014 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại, Răng Hàm 

Mặt 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Bác sĩ/ Phụ trách 

cơ sở 2/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại, Răng Hàm 
Mặt 

- Từ thứ 2 đến 
thứ 6: 11h40-

13h00, 17h30-

19h30. 
- Thứ 7, chủ nhật: 

07h30-11h30; 

13h30-16h00. 
Phòng khám Nha 

khoa Thẩm mỹ 

Sài Gòn 

  

2 
Đỗ Thị 

Châu Trân 

0017419/BYT

-CCHN, cấp 

ngày 
06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng 

Không   

3 
Võ Thị 

Thúy Diễm 

0017418/BYT

-CCHN, cấp 

ngày 
06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng 

Không   

4 
Phạm Văn 

Thảo 

001843/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
27/12/2016 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Y sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

Không   

5 

Nguyễn 

Ngọc 

Quỳnh 
Trâm 

1379/NT-

CCHN, cấp 

ngày 
23/12/2021 

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

6 
Thạch Nữ 
Mỹ Ngọc 

936/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa 

phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Hộ sinh/ Tham 
gia thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên 

khoa phụ sản, sơ 
cứu, cấp cứu 

Không   

7 

Phạm 

Thanh 
Thuân 

000775/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

15/04/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 

7h00-11h30, 13h30-
17h00. 

Bác sĩ/ Tham gia 
khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

8 
Lê Đức 
Thắng 

2400/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

30/4/2019 

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

9 
Lê Thị 
Xuân 

2576/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

21/5/2020 

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

10 

Tăng Văn 

Thị Thùy 

Linh 

2740/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

03/02/2021 

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Không   

11 
Nguyễn Thị 

Minh Ý 

2797/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

19/06/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

12 

Bùi Thị 

Thanh 
Hương 

3104/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

01/08/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Bác sĩ/ Tham gia 

khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa 

Không   

13 
Vũ Thị 

Hiền 

0017408/BYT
-CCHN, cấp 

ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

14 

Trương Thị 

Kim 

Phượng 

0017409/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

15 
Phạm 
Hoàng Yến 

1302/NT-

CCHN,  cấp 
ngày 

23/12/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa 
Nội 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản và kỹ thuật 
điều dưỡng 

chuyên khoa Nội 

Không   

16 
Từ Thị Như 
Dẫn 

0001313/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/07/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

17 
Đàng Thị 

Lá 

0017416/BYT
-CCHN, cấp 

ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

18 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 

0017406/BYT
-CCHN, cấp 

ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

19 

Nguyễn 

Đặng Thị 
Diễm Uyên 

0001409/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

23/07/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

20 
Phạm Thị 
Ánh Tuyết 

0017417/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

21 
Trần Thị 
Trà My 

0017405/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

22 

Ngư Thị 

Thanh 

Thùy 

793/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

04/10/2022 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

23 
Nguyễn Thị 

Hương 

0035516/HC

M-CCHN, cấp 

ngày 
13/4/2016 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-
BNV-BYT ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 
- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 
- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-
11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

24 
Nguyễn Thị 
Ngọc Hằng 

0017411/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Chuyên khoa Xét 
nghiệm 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật y/ Tham 

gia thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

khoa xét nghiệm 

Không   

25 
Lê Doãn 
Tuân 

0017413/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Chuyên khoa X-
quang 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên khoa X-
quang 

Không   
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TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KB, CB 

khác 

Ghi 

chú 

26 
Nguyễn 
Hồng Minh 

3025/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

31/12/2022 

Thực hiện Kỹ thuật 
chụp X-Quang 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Kỹ thuật viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

chụp X-Quang 

Không   

27 
Võ Ngọc 
Hạnh 

0017410/BYT

-CCHN, cấp 
ngày 

06/03/2014 

Thực hiện theo 

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 
hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Không   

28 
Nguyễn Thị 
Bích Thoại 

0001320/NT-

CCHN, cấp 
ngày 

23/7/2015 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00, 11h30-13h00. 
- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 
Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ 
bản 

Không   

29 
Phan Thị 

Mỹ Nhung 

2729/NT-
CCHN, cấp 

ngày 

04/01/2021 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 
bản 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 
- Ngày không trực: 7h00-

11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 
6h00-7h00, 11h30-13h00. 

- Thứ 7, chủ nhật: 7h00-

11h30. 

Điều dưỡng viên/ 

Tham gia thực 

hiện các kỹ thuật 
điều dưỡng cơ 

bản 

Không   

30 
Hồ Đăng 

Chí Thành 

2022.0005/CC

HN-D-SYT-

NT, cấp ngày 
13/01/2022 

Bán lẻ thuốc (Người 
chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên môn bán lẻ 
thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

Từ thứ Hai đến chủ nhật: 

- Ngày không trực: 7h00-
11h30, 13h30-17h00. 

- Ngày trực: 24/24 giờ. 

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài giờ: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: 

6h00-7h00 

Dược sĩ/ Tham 
gia bán lẻ thuốc 

(Người chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược của 

nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã; cơ 

sở chuyên môn 

bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ 

truyền) 

- Từ thứ 2 đến 

thứ 6: 11h40-
13h00, 17h10-

19h00. 

- Thứ 7, chủ nhật:  
08h00-19h00. 

Nhà thuốc Thanh 

Bình 
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